THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

ĐẢO PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC
I. Lĩnh vực: Lao động, tiền lương, tiền công
	Số

TT
	Tên thủ tục hành chính

	a) Thủ tục hành chính mới ban hành

	1
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (thuộc huyện Phú Quốc)

	2
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam (thuộc huyện Phú Quốc)

	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	b) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

	1
	
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

	2
	
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

	3
	
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp làm việc tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

	4
	
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại và cung cấp dịch vụ (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

	5
	
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

	6
	
	Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

	c) Thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ

	1
	
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép làm việc tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

	2
	
	Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


II. Lĩnh vực: Quy hoạch 
	Số

TT
	Tên thủ tục hành chính

	a) Thủ tục hành chính mới ban hành

	1
	Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

	2
	Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch

	3
	Cấp chứng chỉ quy hoạch

	4
	Cấp giấy phép quy hoạch

	5
	Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

	6
	Thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

	7
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

	8
	Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

	9
	Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

	10
	Thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

	11
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

	12
	Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

	13
	Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

	14
	Thẩm định, trình phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

	15
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

	16
	Thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

	17
	Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

	18
	Thẩm định, trình phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

	19
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

	20
	Thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

	21
	Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng

	22
	Thẩm định, trình phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng 


III. Lĩnh vực: Xây dựng
	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	a) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

	1
	
	Cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn huyện Phú Quốc (đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; các công trình tôn giáo, di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng và công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)
	- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012
- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Quyết định số 50/QĐ-UBND  ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

	2
	
	Cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn huyện Phú Quốc (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)
	- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012
- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Quyết định số 50/QĐ-UBND  ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

	3
	
	Điều chỉnh Giấy phép xây dựng (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)
	- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012
- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Quyết định số 50/QĐ-UBND  ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

	4
	
	Gia hạn Giấy phép xây dựng (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)
	- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Quyết định số 50/QĐ-UBND  ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

	5
	
	Cấp lại giấy phép xây dựng (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)
	- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

	6
	
	Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)
	- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

	7
	
	Cấp Giấy phép di dời công trình (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)
	- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang


IV. Lĩnh vực: Đất đai
	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	a) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

	1
	
	Giao đất, cho thuê đất trong khu chức năng thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (đối với trường hợp tổ chức; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư)
	- Luật Đất đai số 45/2013/QH 13 ngày 29/11/2013
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

	2
	
	Gia hạn sử dụng đất trong khu chức năng thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc
	- Luật Đất đai số 45/2013/QH 13 ngày 29/11/2013
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

	3
	
	Thu hồi đất trong khu chức năng thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc
	- Luật Đất đai số 45/2013/QH 13 ngày 29/11/2013
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất


V. Lĩnh vực: Nhà ở và công sở

	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	a) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

	1
	
	Chấp thuận dự án phát triển nhà ở có quy mô từ 500 căn đến dưới 2.500 căn, trên địa bàn huyện Phú Quốc được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh )
	- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở


	2
	
	Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 500 căn, trên địa bàn huyện Phú Quốc được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước
	- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở


	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục hành chính

	b) Thủ tục hành chính giữ nguyên

	1
	
	Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở nhóm B, C trên địa bàn huyện Phú Quốc được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước


VI. Lĩnh vực: Phát triển đô thị
	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	a) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

	1
	
	Chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 20ha thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh 
	- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính Phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị


	2
	
	Chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 20ha đến dưới 100ha thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng
	- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính Phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị



VII. Lĩnh vực: Đấu thầu
	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	a) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

	1
	
	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

	2
	
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

	3
	
	Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu (đối với các gói thầu thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

	4
	
	Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu


VIII. Lĩnh vực: Thương mại quốc tế
	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	a) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

	1
	
	Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Thông tư số 11/2006/BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

	2
	
	Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại điện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
	- Thông tư số 133/2012/BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngòai tại Việt Nam

	b) Thủ tục hành chính giữ nguyên

	1
	
	Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	2
	
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc). Đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

	3
	
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc). Đối với trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài

	4
	
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc). Đối với trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy

	5
	
	Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại điện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	6
	
	Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại điện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)


IX. Lĩnh vực: Đầu tư và Nông nghiệp nông thôn
	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục hành chính

	a) Thủ tục hành chính giữ nguyên

	1
	
	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (lập mới) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	2
	
	Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật (vượt tổng mức đầu tư nhưng không thay đổi quy mô đầu tư) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	3
	
	Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật (vượt tổng mức đầu tư và thay đổi quy mô đầu tư) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	4
	
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, C thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	5
	
	Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình (vượt tổng mức đầu tư nhưng không thay đổi quy mô đầu tư) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	6
	
	Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình vượt tổng mức đầu tư và thay đổi quy mô đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	7
	
	Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án có một công trình dân dụng nhóm A dưới 20 tầng (thuộc nguồn vốn ngân sách)

	8
	
	Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C và một công trình dân dụng nhóm A dưới 20 tầng (thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách)


X. Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam

	Số

TT
	Số hồ sơ 

TTHC
	Tên thủ tục hành chính

	a) Thủ tục hành chính giữ nguyên

	1
	
	Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	2
	
	Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	3
	
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (không gắn với thành lập tổ chức kinh tế) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	4
	
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	5
	
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc.

	6
	
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	7
	
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	8
	
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	9
	
	Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án đầu tư trong nước cấp giấy chứng nhận đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	10
	
	Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài (không gắn với thành lập tổ chức kinh tế) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	11
	
	Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	12
	
	Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	13
	
	Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong giấy chứng nhận đầu tư) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

	14
	
	Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	15
	
	Đăng ký tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	16
	
	Đăng ký giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	17
	
	Đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	18
	
	Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	19
	
	Thanh lý dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	20
	
	Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	21
	
	Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	22
	
	Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	23
	
	Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	24
	
	Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	25
	
	Điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp không đăng ký lại, hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi giấy chứng nhận đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)


XI. Lĩnh vực: Thẩm tra và Kiểm tra xây dựng
	Số

TT
	Tên thủ tục hành chính


	a) Thủ tục hành chính mới ban hành

	1
	Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	2
	Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	3
	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình không phân biệt nguồn vốn trừ dự án nhà ở riêng từ 07 tầng trở lên (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

	4
	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với nhà ở riêng lẻ từ 07 tầng trở lên (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)


PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC 

I. Lĩnh vực: Lao động, tiền lương, tiền công
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Người sử dụng lao động phải đề nghị Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc nơi người lao động nước ngoài thường xuyên làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Trong thời hạn 03 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

2. Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: Họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

3. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được Ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.
* Lệ phí: 0 đồng

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Văn bản đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).

* Yêu cầu thực hiện TTHC: 
Người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:

1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

9. Các trường hợp khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: Kinh doanh; thông tin; xây dựng; phân phối; giáo dục; môi trường; tài chính; y tế; du lịch; văn hóa giải trí và vận tải;

Bộ Công Thương hướng dẫn căn cứ, thủ tục để xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ nêu trên.

b) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

c) Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

d) Giáo viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cử sang Việt Nam giảng dạy tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

đ) Tình nguyện viên;

Người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản 2 Điều này phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

e) Người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tương đương thực hiện tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng với thời gian không quá 30 ngày;

Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng phải có văn bản xác nhận về việc người lao động nước ngoài thực hiện công việc tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

g) Người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương ký kết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương phải có văn bản thông báo với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động về việc người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện thỏa thuận quốc tế mà các cơ quan, tổ chức này đã ký kết.

h) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 2551/BLĐTBXH-LĐVL ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 3448/CV-LS-HPH ngày 28/12/2009 của Cục Lãnh sự về việc hợp pháp hóa giấy tờ của Trung Quốc.

Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC


Số:........./...............

V/v đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày.....tháng.....năm.....


Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị quý Ban xác nhận những đối tượng người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách và giấy tờ liên quan kèm theo).
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị.

	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với các tổ chức phi chính phủ mà chưa có con dấu thì phải có xác nhận của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
2. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày, đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định trước khi người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

6. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.
* Lệ phí: 400.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).

* Yêu cầu thực hiện TTHC: 
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 2551/BLĐTBXH-LĐVL ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 3448/CV-LS-HPH ngày 28/12/2009 của Cục Lãnh sự về việc hợp pháp hóa giấy tờ của Trung Quốc.

	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/

ORGANIZATION)

SỐ (No):……/…….-……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness


......., ngày.....tháng.....năm..... ......date.......month........year......

	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit
	


Kính gửi:.......................................................................................



To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức:...............................................................

The name of enterprise/organization: 

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:……… ……………… ……………..

Forms of enterprise, organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: …..…….người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:……… …………………………người

Number of foreign employee

4. Địa chỉ:...........................................................................................

Address:

5. Điện thoại:............................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:...................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp:.................................Ngày cấp:.........................................

Place of issue

                                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động):............................................

Fields of business:

Đề nghị:....................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as belo:

9. Họ và tên:............................................Full name………………………..
10. Nam (M) Nữ (F)...............................................................

11. Ngày, tháng, năm sinh:...............Date of birth (DD-MM-YY………….)
12. Quốc tịch hiện nay:...............................................

Current nationality                            
13. Số hộ chiếu ..............................................14. Ngày cấp: ....................

Passport number                                                                  Date of issue

15. Cơ quan cấp: ...........................16. Thời hạn hộ chiếu: .......................

Issued by                                                                               Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .........................................

Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ............................................................

Working at enterprise, organizati
19. Địa điểm làm việc: ..................................................

Working place

20.Vị trí công việc: ....................................................................  

Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày .........tháng.........năm......... đến…… 

ngày............tháng...............năm.............. 

Period of work from ................................................. to 
I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications
……………………………………………………………………………………….
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

Working place 1st

Vị trí công việc: .................................................................

Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../........../.......

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:………………………… …………………………….. 

- Nơi làm việc lần: ........................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .............................

Last or current working place

+ Vị trí công việc: ............................................

Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ......./......../..........đến ngày: ........./.........../.........

Period of work from ....................To.....................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: …

Professional qualification (skill) of foreign workers meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) ....................làm việc tại Việt Nam: ..................................   

The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………

 Residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/

organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
- Trước thời hạn ít nhất 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

6. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.
* Lệ phí: 400.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).

* Yêu cầu thực hiện TTHC: 
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 2551/BLĐTBXH-LĐVL ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 3448/CV-LS-HPH ngày 28/12/2009 của Cục Lãnh sự về việc hợp pháp hóa giấy tờ của Trung Quốc.

Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế”.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/

ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness


......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......



	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit
	


Kính gửi:.......................................................................................


  To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ..............................................................

The name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:……… ……………………………………..

Forms of enterprise, organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ……….người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:……… ………………người

Number of foreign employee

4. Địa chỉ: ...........................................................

Address:

5. Điện thoại: ................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .....................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: ..............................Ngày cấp: .................................................

Place of issue

                        Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): .......................................................

Fields of business:

Đề nghị: ..........................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as belo:

9. Họ và tên: ..........................Full name…………………………………..
10. Nam (M) Nữ (F) .................................................

11. Ngày, tháng, năm sinh: ............Date of birth (DD-MM-YY……………….)
12. Quốc tịch hiện nay: ..............................................

Current nationality                            
13. Số hộ chiếu ...........................14. Ngày cấp: ...............................................

Passport number                                                                  Date of issue

15. Cơ quan cấp: ...........16. Thời hạn hộ chiếu: .................................

Issued by                                                                               Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ............

Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ..................................................

Working at enterprise, organizati
19. Địa điểm làm việc: ................................................................

Working place

20.Vị trí công việc: ...........................................................  

Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày....tháng...năm.....đến ngày.....tháng......năm...... 

Period of work from ...................... to ......................................................... 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

……………………… ………………………………………………………………
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

Working place 1st

Vị trí công việc: ..................................................................

Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ......./........../..........đến ngày: .........../.........../.......

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:……………………… …………………………………… 

- Nơi làm việc lần:……………………… ……………………………………...
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại:………… …………………………….. 
Last or current working place

+ Vị trí công việc: ....................................................

Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ....../......../.......đến ngày: .........../.........../..........

Period of work from ....................To.....................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………......................................................................

Professional qualification (skill) of foreign workers meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) ........................làm việc tại Việt Nam: ...........................   

The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………

 Residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC

On behalf of enterprise/
Organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)


Ghi chú: Đối với các tổ chức phi chính phủ mà chưa có con dấu thì phải có xác nhận của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày, đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định trước khi người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 * Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

6. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.

* Lệ phí: 400.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).

* Yêu cầu thực hiện TTHC: 
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 2551/BLĐTBXH-LĐVL ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 3448/CV-LS-HPH ngày 28/12/2009 của Cục Lãnh sự về việc hợp pháp hóa giấy tờ của Trung Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/

ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness


......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......

	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit
	


Kính gửi:..............................................................................................................

To: 

1. Tên doanh nghiệp / tổ chức:..........................................................................

The name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:…………… ……………………………..

Forms of enterprise, organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: …..…….người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………người

Number of foreign employee

4.Địa chỉ: ..........................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: .........................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .....................................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: ..............................Ngày cấp: .................................................

Place of issue

                        Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ...............................................

Fields of business:

Đề nghị: ..................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as belo:

9. Họ và tên: .................................Full name……………………………..
10. Nam (M) Nữ (F) .......................................................

11. Ngày, tháng, năm sinh: ............Date of birth (DD-MM-YY…………….)
12. Quốc tịch hiện nay: ...........................

Current nationality                            
13. Số hộ chiếu...........................14. Ngày cấp: ...........................................

Passport number                                                                  Date of issue

15. Cơ quan cấp: .......................16. Thời hạn hộ chiếu: .................................

Issued by                                                                               Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .................................

Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ..............................................

Working at enterprise, organization

19. Địa điểm làm việc: .....................................................................

Working place

20.Vị trí công việc: ..............................................................................  

Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày.....tháng....năm.....đến ngày......tháng.....năm... 

Period of work from ................ to ............................................. 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications
………………………………………………………………………………………
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

Working place 1st

Vị trí công việc: ..............................................................................................

Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày:........./........./.........đến ngày: .........../......./...........

Period of work from ....................To.....................
- Nơi làm việc lần 2:………………………… …………………………………
- Nơi làm việc lần:………………………… …………………………………...
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại:......................................................... 
Last or current working place

+ Vị trí công việc: ........................................................................................

Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ..../........../..........đến ngày: ........./.........../.........

Period of work from ....................To.....................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………….................................................................

Professional qualification (skill) of foreign workers meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) ..............làm việc tại Việt Nam: ................................   

The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………

 Residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC

On behalf of enterprise/

organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)


Ghi chú: Đối với các tổ chức phi chính phủ mà chưa có con dấu thì phải có xác nhận của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

3. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp làm việc tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc).

* Trình tự thực hiện:

Đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Người nước ngoài phải nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam do người sử dụng lao động cung cấp.

Trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hoặc đối tác phía Việt Nam tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

6. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.
* Lệ phí: 400.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).

* Yêu cầu thực hiện TTHC: 
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 2551/BLĐTBXH-LĐVL ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 3448/CV-LS-HPH ngày 28/12/2009 của Cục Lãnh sự về việc hợp pháp hóa giấy tờ của Trung Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/

ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness


......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......

	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit
	


Kính gửi:.........................................................................................................

To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................

The name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:…… ………………………..

Forms of enterprise, organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ……….người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………… ……………người

Number of foreign employee

4. Địa chỉ: .........................................................................

Address:

5. Điện thoại: ..........................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .........................................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp:..............................Ngày cấp: .................................................

Place of issue

                       Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..................................................

Fields of business:

Đề nghị: ......................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as belo:

9. Họ và tên: ...................................................Full name………………………..

10. Nam (M) Nữ (F) ......................................................................

11. Ngày, tháng, năm sinh: ........Date of birth (DD-MM-YY………………….)
12. Quốc tịch hiện nay: ........................................................................

Current nationality                            
13. Số hộ chiếu .........................14. Ngày cấp: ...........................

Passport number                                                                  Date of issue

15. Cơ quan cấp: ....................16. Thời hạn hộ chiếu: .................................

Issued by                                                                               Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ................................................

Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp / tổ chức:................................................... 

Working at enterprise, organization

19. Địa điểm làm việc: ...............................................................................

Working place

20.Vị trí công việc: ....................................................................................

Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày ..tháng.....năm.......đến ngày....tháng......năm.... 

Period of work from ............................. to ...................................... 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

............................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

Working place 1st

Vị trí công việc: .......................................................................

Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ...../........../..........đến ngày: ........./........./...........

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:…………………… …………………………….. 

- Nơi làm việc lần:……………………………………………………………
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ......................................................

Last or current working place

+ Vị trí công việc: ..........................................................................

Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ...../......./..........đến ngày: ......../........./.............

Period of work from ....................To.....................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ……………..................................................................................................

Professional qualification (skill) of foreign workers meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) ........................làm việc tại Việt Nam: ................................   

The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………

 Residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/

organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)


Ghi chú: Đối với các tổ chức phi chính phủ mà chưa có con dấu thì phải có xác nhận của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

4. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại và cung cấp dịch vụ (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
Trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hoặc đối tác phía Việt Nam tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

6. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.
* Lệ phí: 400.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).

* Yêu cầu thực hiện TTHC: 
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 2551/BLĐTBXH-LĐVL ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 3448/CV-LS-HPH ngày 28/12/2009 của Cục Lãnh sự về việc hợp pháp hóa giấy tờ của Trung Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/

ORGANIZATION)

SỐ (No):……/…….-……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......

	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit
	


Kính gửi:........................................................................................................

To: 

1. Tên doanh nghiệp / tổ chức:..................................................................... 
The name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:………………………… ……………..

Forms of enterprise, organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ….…….người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:……… ……………………………người

Number of foreign employee

4. Địa chỉ: ...............................................................................

Address:

5. Điện thoại: ...........................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ..............................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp:..............................Ngày cấp: .................................................

Place of issue

                                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................

Fields of business:

Đề nghị: ...........................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as belo:

9. Họ và tên: ...............................Full name…………………………………..
10. Nam (M) Nữ (F) ...................................................................................

11. Ngày, tháng, năm sinh: .............Date of birth (DD-MM-YY……………….)
12. Quốc tịch hiện nay: ...................................................................

Current nationality                            
13. Số hộ chiếu.......................14. Ngày cấp: .................................................

Passport number                           Date of issue

15. Cơ quan cấp: ........................16. Thời hạn hộ chiếu: .................................

Issued by                                            Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................

Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ..................................................

Working at enterprise, organization

19. Địa điểm làm việc: .................................................

Working place

20.Vị trí công việc: ................................................................  

Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày....tháng.....năm.......đến ngày......tháng.....năm... 

Period of work from .................... to ......................................................... 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

.................................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

Working place 1st

Vị trí công việc: .................................................................................

Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ......./........../..........đến ngày: .........../.........../.......

Period of work from ....................To.........

- Nơi làm việc lần 2:………………………… …………………………….. 

- Nơi làm việc lần:........................................................................................ 
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .......................................

Last or current working place

+ Vị trí công việc: .............................................................................

Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../........./.........

Period of work from ....................To.....................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: …………………….........................................................................................

Professional qualification (skill) of foreign workers meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) .....................làm việc tại Việt Nam: ................................   

The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………

 Residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/

organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)


Ghi chú: Đối với các tổ chức phi chính phủ mà chưa có con dấu thì phải có xác nhận của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

5. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, chủ đầu tư phải quy định nội dung về việc sử dụng người lao động Việt Nam và người nước ngoài theo quy định của pháp luật, trong đó phải ưu tiên sử dụng người lao động Việt Nam thực hiện các công việc mà người lao động Việt Nam có khả năng thực hiện. Trường hợp gói thầu cần sử dụng người nước ngoài có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu nước ngoài có phương án sử dụng người nước ngoài bao gồm: Vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, thời gian thực hiện công việc.

Trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hoặc đối tác phía Việt Nam tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

6. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.
* Lệ phí: 400.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).

* Yêu cầu thực hiện TTHC: 
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 2551/BLĐTBXH-LĐVL ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 3448/CV-LS-HPH ngày 28/12/2009 của Cục Lãnh sự về việc hợp pháp hóa giấy tờ của Trung Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/

ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness


......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......

	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit
	


Kính gửi:................................................................

To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ....................................................................

The name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:………… ………………………… ……

Forms of enterprise, organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………….người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:…………………… …………………người

Number of foreign employee

4. Địa chỉ: ........................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: ...................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ........................................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: ...................................Ngày cấp: ........................................

Place of issue

                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): .................................................................

Fields of business:

Đề nghị: ...................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as belo:

9. Họ và tên:................................Full name……………………………..
10. Nam (M) Nữ (F) ............................................................................

11. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................
Date of birth (DD-MM-YY…………………………….)
12. Quốc tịch hiện nay: ....................................................................

Current nationality                            
13. Số hộ chiếu ..................................14. Ngày cấp: .....................................

Passport number                                       Date of issue

15. Cơ quan cấp:..................................16. Thời hạn hộ chiếu: ...............................
Issued by                                                     Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .........................................

Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: .........................................................

Working at enterprise, organizati
19. Địa điểm làm việc: ..........................................................

Working place

20.Vị trí công việc: ....................................................................  

Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày.........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm........... 

Period of work from .................................. to ................................................... 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

.........................................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

Working place 1st

Vị trí công việc: .............................................................................................

Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ....../......../..........đến ngày: ........../........./...................

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:……………………… …………………………….. 

- Nơi làm việc lần: ..................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .........................................

Last or current working place

+ Vị trí công việc: ........................................................................................

Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ....../......../........đến ngày: .........../.........../..................

Period of work from ....................To.....................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ……………………….................................................................................................

Professional qualification (skill) of foreign workers meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) ................................làm việc tại Việt Nam: ................................   

The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: …………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………

 Residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/

organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)


Ghi chú: Đối với các tổ chức phi chính phủ mà chưa có con dấu thì phải có xác nhận của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

6. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp thì người nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải thông báo với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, cấp cho người nước ngoài về việc giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc;

- Trong thời hạn 05 (Năm) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

3. Các giấy tờ đối với người lao động nước ngoài:

a) Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động do bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc phải có bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật và giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);

b) Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động hết hạn phải có giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn; giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này; văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài và một trong các giấy tờ sau:

- Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam;

- Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

- Văn bản của một nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

- Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Các giấy tờ quy định tại Điểm này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.
* Lệ phí: 300.000 đồng

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 08, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trường hợp cấp lại giấy phép lao động:

+ Giấy phép lao động bị mất.

+ Giấy phép lao động bị hỏng.

+ Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp.

+ Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời gian của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

+ Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp hết hạn là không quá 02 năm

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 2551/BLĐTBXH-LĐVL ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Công văn số 3448/CV-LS-HPH ngày 28/12/2009 của Cục Lãnh sự về việc hợp pháp hóa giấy tờ của Trung Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/

ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness


......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......

	V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit
	


Kính gửi:....................................................................................................

 To: 

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………… …………………………………..

Forms of enterprise, organization:

3. Địa chỉ:..........................................................................................................

Address:

4. Điện thoại: .............................................................

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: Re-issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

5. Họ và tên: ....................................................................................

Full name
6. Nam (M) Nữ (F) ............................................................................................

7. Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................       

Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: .........................................................

Current nationality                            
9. Số hộ chiếu ............................10. Ngày cấp: ...............................................

Passport number                                  Date of issue

11. Cơ quan cấp:...............................12. Thời hạn hộ chiếu: ...........................

Issued by                                                  Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề):........................................................

Professional qualification (skill)

14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): ..................................................

Working at (the name of enterprise/organization)
15. Địa điểm làm việc: .............................................................................
Working place

16.Vị trí công việc: ................................................................................. 
Job assignment
17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Period of work from ..............................to .................................................
18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

Reason for re-issuance of work permit ..................................................

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/

TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/

organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp) 


II. Lĩnh vực: Quy hoạch 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng:

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2. Nhận hồ sơ:

Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ nhận hồ sơ và trao phiếu hẹn.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ hướng dẫn thủ tục và trả hồ sơ để bổ sung. 

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Cán bộ chuyên môn sẽ thụ lý, giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Trả kết quả:

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận văn bản trả lời cung cấp thông tin quy hoạch.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h00 và chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ Nhật).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị được cung cấp thông tin quy hoạch.

+ Quyền sử dụng đất và sơ đồ vị trí khu đất.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
- Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và các cơ quan, ban ngành huyện Phú Quốc, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, ban, ngành huyện Phú Quốc ban hành theo Quyết định số 2394/QĐ-UBND   ngày 06/10/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực từ ngày ký.

2. Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch:

*Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nhận hồ sơ:

Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ nhận hồ sơ và trao phiếu hẹn.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ hướng dẫn thủ tục và trả hồ sơ để bổ sung.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Cán bộ chuyên môn sẽ thụ lý, giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Trả kết quả
Trả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc cho Chủ đầu tư.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h00 và chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ Nhật).
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch;
+ Quyền sử dụng đất và sơ đồ vị trí khu đất;

+ Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện; 

+ Thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình;

+ Các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm: Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình ở tỷ lệ thích hợp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
- Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựngo.

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và các cơ quan, ban ngành huyện Phú Quốc.

3. Cấp chứng chỉ quy hoạch

* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc soạn Thông báo thẩm định trình Lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Báo cáo kết quả thẩm định và trình Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ký Quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả
Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành Quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch.

+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
* Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch. 
* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đồ án quy hoạch đô thị được duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành.

- Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ quy hoạch theo thời hạn hiệu lực của đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Cấp Giấy phép quy hoạch

* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình Lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình Lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả
Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành Quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch.
+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch.

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính của chủ đầu tư để triển khai dự án. 

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 

- Phòng Quy hoạch Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Phê duyệt Giấy phép quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Quy hoạch.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định theo quy định: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch. 
* Lệ phí: 2.000.000đ (hai triệu đồng/01 Giấy phép). 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục I (Mẫu 1), Phụ lục III (Mẫu 3), ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Quy định chung về cấp giấy phép quy hoạch:

+ Giấy phép quy hoạch được cấp cho các Chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

+ Giấy phép quy hoạch là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch đô thị, lập dự án đầu tư xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng.

+ Giấy phép quy hoạch là quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà Chủ đầu tư phải tuân thủ trong quá trình tổ chức lập quy hoạch đô thị, lập dự án đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện dự án.

+ Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình tập trung tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình riêng lẻ tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt dự án đầu tư.

(Điều 35, Chương IV, Nghị định 37/2010/ND-CP ngày 07/4/2010).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Trường hợp cấp Giấy phép quy hoạch:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. 

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị có quy hoạch phân khu, nhưng chưa đủ các căn cứ để lập quy hoạch chi tiết.

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở riêng lẻ.

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất.

(Điều 36, Chương IV, Nghị định 37/2010/ND-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình Lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình Lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả
Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành Quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000.

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị; Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

* Số lượng hồ sơ: 
- Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
- Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc bao gồm:
- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch tối đa 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

* Lệ phí: Phí thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Khi lập quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp mà chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng. 

(Khoản 1, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Thẩm định, trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 có quy mô từ 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình Lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình Lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả
Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Bản vẽ:


( Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

( Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.

( Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000.

( Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản vẽ thiết kế đô thị tỷ lệ 1/1000 - 1/500.

+ Báo cáo tổng hợp:

( Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

( Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

( Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.

( Các văn bản pháp lý có liên quan.
( Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

( 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.
- Số lượng hồ sơ: 
+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc bao gồm: 

+ Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án quy hoạch tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt Đồ án quy hoạch tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cùa Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án quy hoạch.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Đối với quy hoạch xây dựng các khu vực có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - chính trị - xã hội - an ninh - quốc phòng đã được xác định tại nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước khi phê duyệt quy hoạch xây dựng đó.

 (Điểm 4, phần I Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009). 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Các Bộ, ngành, địa phương khi lập thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp (trường hợp chưa có đồ án quy hoạch chung), phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao tĩnh không 

(Khoản 5, Điều 4, Chương I Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có yêu cầu cần thỏa thuận về các lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan thẩm định phải có văn bản để chủ đầu tư phối hợp đơn vị lập quy hoạch xây dựng liên hệ với các sở, ngành xin được thoả thuận bằng văn bản về các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Trong thời gian tối đa là 20 ngày làm việc đối với từng lĩnh vực của sở, ngành cần thỏa thuận, nếu không có văn bản trả lời thì xem như đã đồng ý và Sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

  (Khoản 1, Điều 20, Chương III về Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
7. Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ
Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình Lãnh đạo Ban ký trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Báo cáo kết quả thẩm định và trình Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ký Quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả
Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành Quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị; Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Số lượng hồ sơ: 
+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc bao gồm:
- Phòng Quy hoạch Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Quy hoạch.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: Phí thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Khi lập quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp mà chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng. 

(Khoản 1, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị.(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).


- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
8. Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình Lãnh đạo Ban ký trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Báo cáo kết quả thẩm định và trình Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ký Quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả
Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành Quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


*Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Các bản vẽ:


( Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

( Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.

( Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000.

( Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản vẽ thiết kế đô thị tỷ lệ 1/1.000 - 1/500.

+ Báo cáo tổng hợp:

( Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

( Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

( Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.

( Các văn bản pháp lý có liên quan.

( Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

( 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

+ Số lượng hồ sơ: 

( Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.

( Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc bao gồm:

- Phòng Quy hoạch Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án quy hoạch tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Phê duyệt Đồ án quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cùa Phòng Quy hoạch.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án Quy hoạch.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Đối với quy hoạch xây dựng các khu vực có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - chính trị - xã hội - an ninh - quốc phòng đã được xác định tại nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước khi phê duyệt quy hoạch xây dựng đó. 

(Điểm 4, phần I Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009). 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Các Bộ, ngành, địa phương khi lập thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp (trường hợp chưa có đồ án quy hoạch chung), phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao tĩnh không. 

(Khoản 5, Điều 4, Chương I Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có yêu cầu cần thỏa thuận về các lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan thẩm định phải có văn bản để chủ đầu tư phối hợp đơn vị lập quy hoạch xây dựng liên hệ với các sở, ngành xin được thoả thuận bằng văn bản về các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Trong thời gian tối đa là 20 ngày làm việc đối với từng lĩnh vực của sở, ngành cần thỏa thuận, nếu không có văn bản trả lời thì xem như đã đồng ý và Sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ. 

(Khoản 1, Điều 20, Chương III về Quyết định 14/2009/QĐ-UBND   ngày 15/5/2009).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng. 

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
9. Thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có quy mô 50ha trở lên (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt):

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình Lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình Lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả
Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành Quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (của Chủ đầu tư).

+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh và bản vẽ.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc bao gồm:
- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Khi lập quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp mà chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng. 

(Khoản 1, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh và có ý kiến thống nhất về chuyên môn của Sở Xây dựng. 

(Điểm đ, Khoản 2.2, Điều 11, QĐ 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị.(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).
- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
* Đối với Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp:

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp không phải lập nhiệm vụ quy hoạch và được tiến hành lập 1 bước ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500.
10. Thẩm định, trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có quy mô từ 50ha trở lên (UBND tỉnh phê duyệt)

* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn tờ trình trình lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Bản vẽ:


( Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

( Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

( Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

( Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

( Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

+ Báo cáo tổng hợp:

( Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

( Thuyết minh đồ án, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

( Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án.

( Dự thảo quy định quản lý theo đồ án.

( Các văn bản pháp lý có liên quan.

( Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

( 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

+ Hồ sơ thiết kế đô thị:

( Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt đứng theo các tuyến phố; tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500.
( Bản vẽ các mặt cắt quan trọng trên các tuyến phố; tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500. 

( Thuyết minh đồ án.
( Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan của đồ án.
( Mô hình; tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000 hoặc có tỷ lệ thích hợp tùy theo khu vực thiết kế. 

+ Đối với Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp:

( Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp không phải lập nhiệm vụ quy hoạch và được tiến hành lập 1 bước ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500.

( Khi lập quy hoạch chi tiết: đối với khu công nghiệp có diện tích lớn hơn 200ha thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000. Đối với khu công nghiệp có diện tích từ 200ha trở xuống thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc bao gồm: 

- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án quy hoạch trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Đồ án quy hoạch trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Đối với hồ sơ quy hoạch xây dựng có tính chất quan trọng; liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - chính trị - xã hội, và tác động đến cảnh quan, môi trường... thì phải được tổ chức thông qua Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch hoặc Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng. 

(Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 19 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch theo các hình thức: Trưng bày sơ đồ, bản vẽ các phương án quy hoạch, lấy ý kiến bằng phiếu. Người được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến. Sau thời hạn quy định, nếu không trả lời thì coi như đồng ý. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt. 

(Điều 25, Nghị định 08/2005/NĐ-CP).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Các Bộ, ngành, địa phương khi lập thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp (trường hợp chưa có đồ án quy hoạch chung), phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao tĩnh không.

(Khoản 5, Điều 4, Nghị định số 20/2009/NĐ-CP).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009). 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 5:

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có yêu cầu cần thỏa thuận về các lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan thẩm định phải có văn bản để chủ đầu tư phối hợp đơn vị lập quy hoạch xây dựng liên hệ với các sở, ngành xin được thoả thuận bằng văn bản về các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Trong thời gian tối đa là 20 ngày làm việc đối với từng lĩnh vực của sở, ngành cần thỏa thuận, nếu không có văn bản trả lời thì xem như đã đồng ý và Sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

(Khoản 1, Điều 20 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND).
- Yêu cầu hoặc điều kiện 6:

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có ý kiến thống nhất về chuyên môn của Sở Xây dựng.

(Điểm đ, Khoản 2.2, Điều 11, QĐ 14/2009/QĐ-UBND).
- Yêu cầu hoặc điều kiện 7: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.
+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.
+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ
Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Báo cáo kết quả thẩm định và trình Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ký Quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (của Chủ đầu tư).

+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh và bản vẽ.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc bao gồm:
- Phòng quy hoạch Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Quy hoạch.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Khi lập quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp mà chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng. 

(Khoản 1, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh và có ý kiến thống nhất về chuyên môn của Sở Xây dựng. 

(Điểm đ, Khoản 2.2, Điều 11, QĐ 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị. (Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Đối với Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp:

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp không phải lập nhiệm vụ quy hoạch và được tiến hành lập 1 bước ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500.

12. Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho Nhà đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho Chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Báo cáo kết quả thẩm định và trình Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ký Quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Các bản vẽ:

+ Bản vẽ:


( Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

( Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

( Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

( Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

( Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

+ Báo cáo tổng hợp:

( Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

( Thuyết minh đồ án, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

( Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án.

( Dự thảo quy định quản lý theo đồ án.

( Các văn bản pháp lý có liên quan.

( Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

( 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

+ Hồ sơ thiết kế đô thị:

( Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt đứng theo các tuyến phố; tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500.

( Bản vẽ các mặt cắt quan trọng trên các tuyến phố; tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500. 

( Thuyết minh đồ án.

( Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan của đồ án.

( Mô hình; tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000 hoặc có tỷ lệ thích hợp tùy theo khu vực thiết kế. 

+ Đối với Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp:

( Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp không phải lập nhiệm vụ quy hoạch và được tiến hành lập 1 bước ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500.

( Khi lập quy hoạch chi tiết: đối với khu công nghiệp có diện tích lớn hơn 200ha thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000. Đối với khu công nghiệp có diện tích từ 200ha trở xuống thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc bao gồm:

- Phòng Quy hoạch Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án quy hoạch tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Phê duyệt Đồ án quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Quy hoạch.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án QHCTXD theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị, có hiệu lực từ ngày 01/4/2013.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Đối với hồ sơ quy hoạch xây dựng có tính chất quan trọng; liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - chính trị - xã hội, và tác động đến cảnh quan, môi trường... thì phải được tổ chức thông qua Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch hoặc Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng. 

(Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 19 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch theo các hình thức: Trưng bày sơ đồ, bản vẽ các phương án quy hoạch, lấy ý kiến bằng phiếu. Người được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến. Sau thời hạn quy định, nếu không trả lời thì coi như đồng ý. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt. 

(Điều 25, Nghị định 08/2005/NĐ-CP).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Các Bộ, ngành, địa phương khi lập thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp (trường hợp chưa có đồ án quy hoạch chung), phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao tĩnh không.

(Khoản 5, Điều 4, Nghị định số 20/2009/NĐ-CP).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009). 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 5:

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có yêu cầu cần thỏa thuận về các lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan thẩm định phải có văn bản để chủ đầu tư phối hợp đơn vị lập quy hoạch xây dựng liên hệ với các sở, ngành xin được thoả thuận bằng văn bản về các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Trong thời gian tối đa là 20 ngày làm việc đối với từng lĩnh vực của sở, ngành cần thỏa thuận, nếu không có văn bản trả lời thì xem như đã đồng ý và Sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

(Khoản 1, Điều 20 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 6:

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có ý kiến thống nhất về chuyên môn của Sở Xây dựng.

(Điểm đ, Khoản 2.2, Điều 11, QĐ 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 7: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng. 

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng. 

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 có quy mô từ 50ha trở lên (UBND tỉnh phê duyệt)
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

+ Thuyết minh nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000.

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị; Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh và bản vẽ.

* Số lượng hồ sơ: 
- Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc bao gồm: 

- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

* Lệ phí: Phí thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Khi lập quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều 7, Điều 15, Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng. 

(Điều 5 của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị .

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).


- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch đô thị.
(Khoản 2, Điều 29, Mục 3, Chương II Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 và Điều 50, 51, Chương IV của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009). 

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4:

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng. 

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng. 

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 có quy mô từ 50ha trở lên (UBND tỉnh phê duyệt)
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Các bản vẽ:


( Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

( Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.

( Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000.

( Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản vẽ thiết kế đô thị tỷ lệ 1/1000 - 1/500.

+ Báo cáo tổng hợp:

( Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

( Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

( Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.

( Các văn bản pháp lý có liên quan.

( Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

( 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Số lượng hồ sơ: 
( Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
( Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc bao gồm:
- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch đô thị. 

(Khoản 2, Điều 29, Mục 3, Chương II Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 và Điều 50, 51, Chương IV của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009). 

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009). 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Các Bộ, ngành, địa phương khi lập thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp (trường hợp chưa có đồ án quy hoạch chung), phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao tĩnh không.

 (Khoản 5, Điều 4, Chương I Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có yêu cầu cần thỏa thuận về các lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan thẩm định phải có văn bản để chủ đầu tư phối hợp đơn vị lập quy hoạch xây dựng liên hệ với các sở, ngành xin được thoả thuận bằng văn bản về các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Trong thời gian tối đa là 20 ngày làm việc đối với từng lĩnh vực của sở, ngành cần thỏa thuận, nếu không có văn bản trả lời thì xem như đã đồng ý và Sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

(Khoản 1, Điều 20, Chương III về Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng. 

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt) 
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Báo cáo kết quả thẩm định và trình Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ký Quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị; Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh và bản vẽ.

- Số lượng hồ sơ: 
+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc bao gồm:
- Phòng quy hoạch Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Quy hoạch.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch - Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

* Lệ phí: Phí thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Khi lập quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều 7, Điều 15, Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng. 

(Điều 5 của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).


- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch đô thị.

 (Khoản 2, Điều 29, Mục 3, Chương II Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 và Điều 50, 51, Chương IV của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009). 

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Báo cáo kết quả thẩm định và trình Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ký Quyết định phê duyệt
Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Các bản vẽ:


( Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

( Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.

( Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000.

( Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000.

( Bản vẽ thiết kế đô thị tỷ lệ 1/1000 - 1/500.

+ Báo cáo tổng hợp:

( Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

( Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

( Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.

( Các văn bản pháp lý có liên quan.

( Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

( 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Số lượng hồ sơ: 
+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc bao gồm:
- Phòng quy hoạch Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Quy hoạch.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

* Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án quy hoạch.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch đô thị.

(Khoản 2, Điều 29, Mục 3, Chương II Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 và Điều 50, 51, Chương IV của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009)
- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Các Bộ, ngành, địa phương khi lập thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp (trường hợp chưa có đồ án quy hoạch chung), phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao tĩnh không.

(Khoản 5, Điều 4, Chương I Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có yêu cầu cần thỏa thuận về các lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan thẩm định phải có văn bản để chủ đầu tư phối hợp đơn vị lập quy hoạch xây dựng liên hệ với các sở, ngành xin được thoả thuận bằng văn bản về các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Trong thời gian tối đa là 20 ngày làm việc đối với từng lĩnh vực của sở, ngành cần thỏa thuận, nếu không có văn bản trả lời thì xem như đã đồng ý và Sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ

(Khoản 1, Điều 20, Chương III về Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng 

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng. 

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD, ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.
+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án có quy mô từ 50ha trở lên (UBND tỉnh phê duyệt)

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch (của Chủ đầu tư).

+ Thuyết minh Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

+ Dự thảo quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh và bản vẽ.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc bao gồm
- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư; 

- UBND tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Phí thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được xem xét điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh toàn bộ hoặc điều chỉnh cục bộ có ảnh hưởng tới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

+ Cần khuyến khích thu hút đầu tư nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị về phân khu chức năng;

+ Dự án đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, trong thời gian 03 năm không triển khai thực hiện được.

(Điều 29, Nghị định 08/2005/NĐ-CP)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Khi tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, có những nội dung khác với nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt mà không thay đổi phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch thì không phải tiến hành lập lại nhiệm vụ quy hoạch. Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo sự thống nhất với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

(Khoản 2, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Khi lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng. 

(Khoản 1, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị. (Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5:

Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có ý kiến thống nhất về chuyên môn của Sở Xây dựng.

(Điểm đ, Khoản 2.2, Điều 11, QĐ 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 6: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Đối với Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp:

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp không phải lập Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch và được tiến hành lập 1 bước ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500.

18. Thẩm định, trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án có quy mô từ 50ha trở lên (UBND tỉnh phê duyệt)

* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Bản vẽ:


( Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

( Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

( Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

( Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

( Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

+ Báo cáo tổng hợp:

( Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

( Thuyết minh đồ án, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

( Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án.

( Dự thảo quy định quản lý theo đồ án.

( Các văn bản pháp lý có liên quan.

( Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

( 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

+ Hồ sơ thiết kế đô thị:

( Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt đứng theo các tuyến phố; tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500.

( Bản vẽ các mặt cắt quan trọng trên các tuyến phố; tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500. 

( Thuyết minh đồ án.

( Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan của đồ án.

( Mô hình; tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000 hoặc có tỷ lệ thích hợp tùy theo khu vực thiết kế. 

 + Đối với Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp:

Khi lập quy hoạch chi tiết: đối với khu công nghiệp có diện tích lớn hơn 200ha thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000. Đối với khu công nghiệp có diện tích từ 200ha trở xuống thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500.

* Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc bao gồm
- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư; 

- UBND tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được xem xét điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh toàn bộ hoặc điều chỉnh cục bộ có ảnh hưởng tới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

+ Cần khuyến khích thu hút đầu tư nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị về phân khu chức năng;

+ Dự án đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, trong thời gian 03 năm không triển khai thực hiện được.

(Điều 29, Nghị định 08/2005/NĐ-CP)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Đối với hồ sơ quy hoạch xây dựng có tính chất quan trọng; liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - chính trị - xã hội, và tác động đến cảnh quan, môi trường... thì phải được tổ chức thông qua Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch hoặc Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng. 

(Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 19 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch theo các hình thức: Trưng bày sơ đồ, bản vẽ các phương án quy hoạch, lấy ý kiến bằng phiếu. Người được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến. Sau thời hạn quy định, nếu không trả lời thì coi như đồng ý. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt. 

(Điều 25, Nghị định 08/2005/NĐ-CP).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009). 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 5:

Các Bộ, ngành, địa phương khi lập thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp (trường hợp chưa có đồ án quy hoạch chung), phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao tĩnh không.

(Khoản 5, Điều 4, Nghị định số 20/2009/NĐ-CP).
- Yêu cầu hoặc điều kiện 6:

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có yêu cầu cần thỏa thuận về các lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan thẩm định phải có văn bản để chủ đầu tư phối hợp đơn vị lập quy hoạch xây dựng liên hệ với các sở, ngành xin được thoả thuận bằng văn bản về các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Trong thời gian tối đa là 20 ngày làm việc đối với từng lĩnh vực của sở, ngành cần thỏa thuận, nếu không có văn bản trả lời thì xem như đã đồng ý và Sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

(Khoản 1, Điều 20 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 7:

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có ý kiến thống nhất về chuyên môn của Sở Xây dựng.

(Điểm đ, Khoản 2.2, Điều 11, QĐ 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 8: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.
+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.
+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

19. Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt)

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Báo cáo kết quả thẩm định và trình Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ký Quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho Nhà đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch (của Chủ đầu tư).

+ Thuyết minh Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

+ Dự thảo quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh và bản vẽ.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc bao gồm:
- Phòng quy hoạch Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Quy hoạch.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Phí thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được xem xét điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh toàn bộ hoặc điều chỉnh cục bộ có ảnh hưởng tới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

+ Cần khuyến khích thu hút đầu tư nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị về phân khu chức năng;

+ Dự án đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, trong thời gian 03 năm không triển khai thực hiện được.

(Điều 29, Nghị định 08/2005/NĐ-CP)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Khi tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, có những nội dung khác với nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt mà không thay đổi phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch thì không phải tiến hành lập lại nhiệm vụ quy hoạch. Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo sự thống nhất với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

(Khoản 2, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Khi lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng. 

(Khoản 1, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị. (Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5:

Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có ý kiến thống nhất về chuyên môn của Sở Xây dựng.

(Điểm đ, Khoản 2.2, Điều 11, QĐ 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 6: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Đối với Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp:

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp không phải lập Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch và được tiến hành lập 1 bước ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500.

20. Thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có quy mô dưới 50ha (Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt) 

* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Báo cáo kết quả thẩm định và trình Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ký Quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Bản vẽ:


( Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

( Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

( Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

( Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

( Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

( Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

+ Báo cáo tổng hợp:

( Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

( Thuyết minh đồ án, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

( Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án.

( Dự thảo quy định quản lý theo đồ án.

( Các văn bản pháp lý có liên quan.

( Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

( 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

+ Hồ sơ thiết kế đô thị:

( Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt đứng theo các tuyến phố; tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500.

( Bản vẽ các mặt cắt quan trọng trên các tuyến phố; tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500. 

( Thuyết minh đồ án.

( Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan của đồ án.

( Mô hình; tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000 hoặc có tỷ lệ thích hợp tùy theo khu vực thiết kế. 

 + Đối với Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp:

Khi lập quy hoạch chi tiết: đối với khu công nghiệp có diện tích lớn hơn 200ha thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000. Đối với khu công nghiệp có diện tích từ 200ha trở xuống thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500.

* Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc bao gồm:
- Phòng quy hoạch Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Quy hoạch.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được xem xét điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh toàn bộ hoặc điều chỉnh cục bộ có ảnh hưởng tới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

+ Cần khuyến khích thu hút đầu tư nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị về phân khu chức năng;

+ Dự án đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, trong thời gian 03 năm không triển khai thực hiện được.

(Điều 29, Nghị định 08/2005/NĐ-CP)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Đối với hồ sơ quy hoạch xây dựng có tính chất quan trọng; liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - chính trị - xã hội, và tác động đến cảnh quan, môi trường... thì phải được tổ chức thông qua Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch hoặc Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng. 

(Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 19 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch theo các hình thức: Trưng bày sơ đồ, bản vẽ các phương án quy hoạch, lấy ý kiến bằng phiếu. Người được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến. Sau thời hạn quy định, nếu không trả lời thì coi như đồng ý. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt. 

(Điều 25, Nghị định 08/2005/NĐ-CP).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009). 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 5:

Các Bộ, ngành, địa phương khi lập thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp (trường hợp chưa có đồ án quy hoạch chung), phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao tĩnh không.

(Khoản 5, Điều 4, Nghị định số 20/2009/NĐ-CP).
- Yêu cầu hoặc điều kiện 6:

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có yêu cầu cần thỏa thuận về các lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan thẩm định phải có văn bản để chủ đầu tư phối hợp đơn vị lập quy hoạch xây dựng liên hệ với các sở, ngành xin được thoả thuận bằng văn bản về các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Trong thời gian tối đa là 20 ngày làm việc đối với từng lĩnh vực của sở, ngành cần thỏa thuận, nếu không có văn bản trả lời thì xem như đã đồng ý và Sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

(Khoản 1, Điều 20 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 7:

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có ý kiến thống nhất về chuyên môn của Sở Xây dựng.

(Điểm đ, Khoản 2.2, Điều 11, QĐ 14/2009/QĐ-UBND).

- Yêu cầu hoặc điều kiện 8: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Đối với dự án trong khu vực đô thị: 

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.
+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị: 

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.
+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

21. Thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng

* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng (của Chủ đầu tư).

+ Thuyết minh Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng.

+ Sơ đồ vị trí khu vực thiết kế đô thị trích từ quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị. 

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập thiết kế đô thị riêng.

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh và bản vẽ.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc bao gồm:
- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ thiết kế đô thị trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

* Lệ phí: Phí thẩm định Nhiệm vụ thiết kế đô thị.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Trường hợp khu vực đã cơ bản ổn định chức năng sử dụng của các lô đất thì không phải lập đồ án quy hoạch đô thị, nhưng phải lập đồ án thiết kế đô thị riêng để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và cấp Giấy phép xây dựng. 

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập thiết kế đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ thiết kế đô thị. 


(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).


- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

22. Thẩm định, phê duyệt Đồ án thiết kế đô thị riêng
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và giao trả kết quả (Tổ Một cửa) của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quy hoạch. Cán bộ Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị hủy bỏ và Bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Bản vẽ:

( Sơ đồ vị trí, mối quan hệ giữa khu vực thiết kế với đô thị và khu vực xung quanh.

( Các sơ đồ đánh giá lịch sử phát triển của khu vực.

( Các sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan khu vực.

( Các sơ đồ phân tích ý tưởng phân khu chức năng và tổ chức không gian. 

( Các bản vẽ hướng dẫn thiết kế đô thị.

+ Báo cáo tổng hợp:

( Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

( Thuyết minh đồ án thiết kế đô thị riêng, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu.

( Dự thảo quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị riêng.

( Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng.

( Các văn bản pháp lý có liên quan.

( Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

( 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc bao gồm
- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Đồ án thiết kế đô thị trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Đồ án thiết kế đô thị trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

* Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án Thiết kế đô thị.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Trường hợp khu vực đã cơ bản ổn định chức năng sử dụng của các lô đất thì không phải lập đồ án quy hoạch đô thị, nhưng phải lập đồ án thiết kế đô thị riêng để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và cấp Giấy phép xây dựng.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

(Điều 20, Mục 2, Chương II Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009). 


- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch: 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

(Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc ban hành Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng.
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP

ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)


Kính gửi: ................................................

1. Chủ đầu tư: ................................................................................

- Người đại diện: ..............................Chức vụ: ........................................

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................

- Số nhà:............. Đường ....................Phường (xã) .................................

- Tỉnh, thành phố: ........................................................................

- Số điện thoại: ................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: .................................................

- Phường (xã) ......................................Quận (huyện) ................................

- Tỉnh, thành phố: ...................................................................................... 

- Phạm vi dự kiến đầu tư:...................................................................

- Quy mô, diện tích:................................................................................... (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất........................................................................

3. Nội dung đầu tư: ...................................................................................

- Chức năng dự kiến: ..........................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:..........................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:...................................................................

5. Cam kết: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)


Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ..........................................................................................

- Người đại diện: ....................................Chức vụ: ......................................

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ........................

- Tỉnh, thành phố: ..............................................................................

- Số điện thoại: ................................................................................

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: ......................................................

- Phường (xã) ...............................Quận (huyện) .......................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................... 

- Phạm vi ranh giới:...........................................................................

- Quy mô, diện tích:............................................................................ (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất:............................................................

3. Nội dung đầu tư: ...................................................................

- Chức năng công trình:...............................................................................

- Mật độ xây dựng:……………%

- Chiều cao công trình: ....................................................................m.

- Số tầng: .................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ...................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn: ................................................m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: .......................................................

5. Cam kết: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Lĩnh vực: Xây dựng

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn huyện Phú Quốc (đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; các công trình tôn giáo, di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng và công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ: 

+ Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu; các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp Giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư biết.

Bước 3. Trả kết quả
Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
A. Thành phần hồ sơ bao gồm:

I. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới: 

1. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1);

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 2);

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;

- Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

3. Đối với công trình tôn giáo:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1);

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

4. Đối với công trình tín ngưỡng:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1);

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

5. Công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, di tích lịch sử theo phân cấp.

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

6. Đối với công trình quảng cáo:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, theo quy định tại Phụ lục số 8;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

c) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo.

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50 - 1/100. 

7. Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1);

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

đ) Thoả thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

II. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn:
1. Đối với công trình không theo tuyến:


a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 10 (mẫu 1);

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Giai đoạn 1:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200.

- Giai đoạn 2:

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục 11;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản cho phép và thoả thuận về hướng tuyến của cấp có thẩm quyền; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể của công trình tỷ lệ 1/100 - 1/1000;

- Các bản vẽ theo từng giai đoạn:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/100- 1/500.

III. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 12;

2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

4. Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c) Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

d) Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

B. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ hồ sơ), 02 (bộ bản vẽ).

*Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.
* Lệ phí: 80.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phụ lục 6 (Mẫu 1, sử dụng cho công trình không theo tuyến) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng;

- Phụ lục 6 (Mẫu 2, sử dụng cho công trình theo tuyến) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng;

- Phụ lục 7 (sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng;

- Phụ lục 8 (sử dụng cho công trình quảng cáo) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng;

- Phụ lục 10 cấp theo giai đoạn (sử dụng cho công trình không theo tuyến) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng;

- Phụ lục 11 cấp theo giai đoạn (sử dụng cho công trình theo tuyến) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng;

- Phụ lục 12 (cho công trình thuộc dự án) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng;

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư;

2. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp Giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

3. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

4. Đối với các công trình trong đô thị:

a) Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

c) Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị:

a) Đối với công trình xây dựng không theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;
b) Đối với công trình xây dựng theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và phương án tuyến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
6. Đối với công trình BTS loại 1 và loại 2 phải có văn bản chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông về vị trí, địa điểm lắp đặt.

7. Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình ngầm đô thị.

8. Ngoài các điều kiện quy định nêu trên đối với mỗi loại công trình, tùy thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

a) Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;

b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

d) Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định; 
e) Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;
f) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục số 9 Thông tư này, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

*Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ lục 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: ................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 - 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 6

(Mẫu 2)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Tuyến công trình:...........m. 

- Đi qua các địa điểm: ..................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: ...............................................Cấp công trình: ....................... 

- Tổng chiều dài công trình:………..m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ........m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .....m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: .............m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực) 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 - 

...... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: ............................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình: .....m 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 - 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình quảng cáo)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: ..............................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình: .....m 

- Nội dung quảng cáo:..........................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 - 

......... ngày ......... tháng ......... năm ....
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình: .............................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m 

- Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 - 

........ ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Tuyến công trình:...........m. 

- Đi qua các địa điểm: ...................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: ...............................................Cấp công trình: ....................... 

- Tổng chiều dài công trình:………..m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ........m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .....m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Độ sâu công trình: ...........m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn) 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 - 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

 cho công trình thuộc dự án ..................
Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .

1. Tên chủ đầu tư​: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......

- Ngư​ời đại diện . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .. 

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ......

 Số nhà: . . . . . . . .Đư​ờng. . .. .. . . . . . . Phư​ờng (xã). . .. . . . . . ..

 Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa điểm xây dựng: . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Lô đất số . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... . .m2. 

- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Đư​ờng: . . .. . . . . . . . .. . . .. . .

- Phư​ờng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). .......... . . . . . . . 

- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: . . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Tên dự án:.......................................................

- Đã được: ..........phê duyệt, theo Quyết định số: ............. ngày...........

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình) 

- Loại công trình: ....................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:................................................

4. Tổ chức t​ư vấn thiết kế: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Công trình số (1-n): .......................

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Điện thoại . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:.........

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: . ............... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ​ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 - 
...... .., Ngày ..... tháng .... năm....
Ngư​ời làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)
2. Cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn huyện Phú Quốc (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ: 

+ Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tạm; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải xác định các tài liệu; còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp Giấy phép xây dựng tạm và thông báo cho chủ đầu tư biết.

Bước 3. Trả kết quả


Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Giấy phép xây dựng tạm kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng tạm).

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng tạm, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
A. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6.

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

2. Đối với công trình sửa chữa, cải tạo: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo theo mẫu tại Phụ lục số 16.

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

c) Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư​ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

d) Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp. 

B. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ), 02 bộ bản vẽ.

*Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng tạm.
* Lệ phí: 80.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Theo mẫu đối với từng loại công trình tại Điều 3, Điều 7 (riêng tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tạm”).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư;
3. Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;
4. Phù hợp với quy mô công trình và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;
5. Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong Giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

6. Ngoài các điều kiện quy định nêu trên đối với mỗi loại công trình, tùy thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

a) Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;

 b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 c) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

 d) Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 e) Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;

 f) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục số 9 Thông tư này, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
3. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị Điều chỉnh Giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu; các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc Điều chỉnh Giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư biết.

Bước 3. Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để Điều chỉnh Giấy phép xây dựng) .

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để Điều chỉnh Giấy phép xây dựng trong thời hạn, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép Điều chỉnh công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

* Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
A. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 17;

2) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;

3) Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;

4) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy; bảo đảm môi tr​ường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

5) Đối với công trình đã khởi công xây dựng, phải được cơ quan có thẩm quyền về quản lý xây dựng xác nhận bằng văn bản việc chủ đầu tư xây dựng đúng theo Giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

B. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ), 02 (bộ bản vẽ).
* Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phụ lục 17 (sử dụng cho công trình) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Mỗi công trình chỉ được đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng đã được cấp 01 lần. Trường hợp điều chỉnh từ 02 lần trở lên thì phải đề nghị cấp Giấy phép xây dựng mới theo quy định. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ lục 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: .......................................................................................

- Người đại diện: .................................Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................

 Số nhà: ............ Đường ....................Phường (xã) ..........................................

 Tỉnh, thành phố: ..............................................................................

 Số điện thoại: .........................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ..........................................................................

- Lô đất số:......................Diện tích ................................ m2. 

- Tại: ....................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ...................................Quận (huyện) .............................

- Tỉnh, thành phố: ................................................................................. 

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: ........................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: .......................... Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: ..............................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Địa chỉ: ............................................ Điện thoại: .....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ....... tháng.

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 - 

...... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

4. Gia hạn Giấy phép xây dựng (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:
Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu; các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc gia hạn Giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư biết.

Bước 3. Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để Gia hạn Giấy phép xây dựng). 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng.
2. Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.
 + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép xây dựng.
* Lệ phí: 8.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có mẫu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Trong thời hạn 30 ngày, trước thời điểm Giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng. Mỗi Giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng mới.

2. Đối với công trình được Giấy phép xây dựng tạm đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch thì chủ đầu tư được đề nghị cơ quan cấp phép để xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Thời hạn tồn tại được ghi ngay vào Giấy phép xây dựng tạm đã được cấp.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
5. Cấp lại Giấy phép xây dựng (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ

 Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu; các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp lại Giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư biết.

Bước 3. Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp cấp lại Giấy phép xây dựng). 

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp lại Giấy phép xây dựng trong thời hạn, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại.
2. Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép xây dựng.
* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có mẫu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép xây dựng được cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát, hoặc bị mất.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
6. Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ 

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu; các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình và thông báo cho chủ đầu tư biết.

Bước 3. Trả kết quả

Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình) 

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình trong thời hạn, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép sửa chữa, cải tạo công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
A. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 16.
2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư​ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp. 

B. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ), 02 (bộ bản vẽ).
*Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

d) Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

* Lệ phí: 80.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phụ lục 16 (cải tạo/sửa chữa) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo thì phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.
2. Đối với công trình tôn giáo phải có văn bản chấp thuận của Ban Tôn giáo cấp có thẩm quyền;

3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng, quảng cáo, trùng tu, tôn tạo phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá;

 4. Ngoài các điều kiện quy định nêu trên đối với mỗi loại công trình, tùy thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

a) Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;
b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 c) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

 d) Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định; 

 e) Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;
 f) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục số 9 Thông tư này, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ lục 16

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Cải tạo/sửa chữa ……..................

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Hiện trạng công trình: ......................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 - 

......... ngày ....... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

7. Cấp Giấy phép di dời công trình (đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ 

Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép di dời công trình; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu; các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp Giấy phép di dời công trình và thông báo cho chủ đầu tư biết.


Bước 3. Trả kết quả


Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép di dời công trình) 

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Giấy phép di dời công trình trong thời hạn, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép di dời công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép di dời công trình.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép di dời công trình theo mẫu tại Phụ lục số 20.
2. Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế thực trạng công trình được di dời, tỷ lệ 1/50 -1/200 (bao gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính).
3. Bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới, tỷ lệ 1/50 - 1/500.
4. Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công trình sẽ di dời tới.
5. Bản sao có chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất nơi công trình đang tồn tại và nơi công trình sẽ di dời tới và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình.
6. Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình.
7. Phương án di dời gồm:
a) Phần thuyết minh: Nêu được hiện trạng công trình và hiện trạng khu vực công trình sẽ được di dời tới; các giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng xe máy, thiết bị, nhân lực; các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và các công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời. Phương án di dời phải do đơn vị, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiện;
b) Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ), 02 bộ bản vẽ.

*Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép di dời công trình.
* Lệ phí: 80.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phụ lục 20 (di dời công trình) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Ngoài các điều kiện quy định nêu trên đối với mỗi loại công trình, tùy thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

 a) Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;

 b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 c) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

 d) Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định; 

 e) Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;
 f) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục số 9 Thông tư này, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về phân cấp, ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ lục 20

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ sở hữu công trình di dời.................................................................

- Người đại diện: ........................................Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

2. Công trình cần di dời:

+ Loại công trình: .....................................Cấp công trình: ....................... 

+ Diện tích xây dựng tầng 1: .................................................................m2.

+ Tổng diện tích sàn: ...................................................................m2.

+ Chiều cao công trình: ..................................................m.

3. Địa điểm công trình cần di dời ; …………...................................................

- Lô đất số:...................................Diện tích .......................................... m2. 

- Tại: .................................... Đường: ......................................

- Phường (xã) .................................Quận (huyện) .............................

- Tỉnh, thành phố: ................................................................ 

4. Địa điểm công trình di dời đến: …………………………….

- Lô đất số:...........................Diện tích ................................ m2. 

- Tại: ..................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) .............................Quận (huyện) ........................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................... 

+ Số tầng: ......................................................................................

5. Đơn vị hoặc người thiết kế biện pháp di dời: ..................................

- Địa chỉ: .......................................................................

- Điện thoại: …………..........................

- Địa chỉ: ...................................... Điện thoại: .....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành di dời công trình: .........................

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép di dời, biện pháp di dời đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, nếu xảy ra sự cố gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 - 

…........ngày.........tháng......... năm.........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

IV. Lĩnh vực: Đất đai
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Giao đất, cho thuê đất trong khu chức năng thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (đối với trường hợp tổ chức; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị giao đất, thuê đất; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận quyết định giao đất, cho thuê đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, cơ quan phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn xin giao đất, thuê đất;

2. Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư;

3. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của pháp luật về đầu tư.

4. Trích đo địa chính khu đất.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó: trích đo địa chính khu đất 05 bản).

* Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Mẫu số 01 theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 

- Căn cứ Biên Bản số 12/BB-STNMT ngày 06/04/2012 về việc thống nhất nội dung trong công tác phối hợp với Ban quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Kính gửi: Ban Quản lý khu công nghệ cao (khu kinh tế)..............

1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:…………………………Điện thoại:………………

4. Địa điểm khu đất xin giao:..................................................

5. Diện tích xin giao (m2):................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..............................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

 Các cam kết khác (nếu có)..............................................................

…... ngày......tháng……năm……

Người xin giao đất
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Ban Quản lý khu công nghệ cao (khu kinh tế)..............

1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:...........................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:……… ……………………Điện thoại:…………

4. Địa điểm khu đất xin thuê:.............................................................

5. Diện tích xin thuê (m2):..................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:...........................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):...............................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)......................................................

…... ngày......tháng……năm……

Người xin thuê đất
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)
2. Gia hạn sử dụng đất trong khu chức năng thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng đất; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận quyết định gia hạn sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành Quyết định, cơ quan phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Đơn xin gia hạn sử dụng đất.

2. Dự án bổ sung về sản xuất kinh doanh đã được xét duyệt đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất trên 12 tháng.

Trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì việc xét duyệt dự án bổ sung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt dự án đầu tư.

Trường hợp dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì việc xét duyệt dự án bổ sung do Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thực hiện.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.
* Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu số 02 theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, th hồi đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH 13 ngày 29/11/2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: ...........................................................................................

I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa):..................................

1.2. Địa chỉ...................................................................................

2. Thửa đất xin gia hạn sử dụng:

2.1. Thửa đất số:....................; 2.2. Tờ bản đồ số: ............................;

2.3. Địa chỉ tại:........................................................................;

2.4. Diện tích thửa đất:......... M2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.........; 

2.6. Thời hạn sử dụng đất:................................................;

2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ..........................................................; 

2.8. Tài sản gắn liền với đất:....................................................

2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

- Số phát hành:..............Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:........, ngày cấp: ...../...../....
3. Thời gian xin gia hạn sử dụng đất:......., đến ngày .....tháng ......năm…….

4. Lý do xin gia hạn: ......................................................

5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên.
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……, ngày .... tháng…... năm ......

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
3. Thu hồi đất trong khu chức năng thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ

Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trả lại đất, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất.

Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất;

Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết. Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ra Quyết định thu hồi đất.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Trường hợp 1: Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

1. Thông báo hoặc văn bản trả lại đất;

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất( nếu có).
+ Trường hợp 2: Người sử dụng đất vi phạm pháp luật

- Tổ chức, xác minh thực địa khi cần thiết hành vi vi phạm pháp luật (hoặc biên bản họp giữa các sở ban ngành).

- Chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ chính.
* Thời gian giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc, 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
V. Lĩnh vực: Nhà ở và công sở

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Chấp thuận dự án phát triển nhà ở có quy mô từ 500 căn đến dưới 2.500 căn, trên địa bàn huyện Phú Quốc được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị chấp thuận đầu tư dự án; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của chủ đầu tư - kèm Phụ lục số 5.

- Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án; 

- Các loại giấy tờ chứng minh doanh nghiệp;

- Điều kiện để được đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 kèm các bản vẽ hoặc bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm các bản vẽ hoặc bản sao bản vẽ tổng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận.

Hồ sơ dự án, bao gồm:

1- Thuyết minh dự án.
2- Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, bao gồm:

- Thuyết minh thiết kế cơ sở;
- Bản vẽ thiết kế cơ sở.
3- Hồ sơ khảo sát địa chất công trình.
4- Thẩm duyệt PCCC.
5- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
6- Hồ sơ năng lực tư vấn thiết kế và khảo sát địa chất công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận đầu tư.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 5 kèm theo.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý dự án phát triển nhà ở, thẩm định dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Công văn số 3354/VP-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tiếp tục thẩm định các dự án đầu tư khu đô thị mới.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ......

Số:.......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày...... tháng....... năm......


TỜ TRÌNH

Đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển khu nhà ở

(hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập).......


- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ pháp lý khác có liên quan……………

Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư)……. đề nghị UBND tỉnh, thành phố (huyện….)……..có văn bản chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)……......với các nội dung chính sau đây: 

1. Tên dự án (dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập):……………………..…..

2. Chủ đầu tư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Quy mô dân số:

8. Mật độ xây dựng:

9. Hệ số sử dụng đất:

10. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó nêu rõ công trình hạ tầng xã hội do chính quyền đầu tư:

11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số lượng:.......căn, tổng diện tích sàn xây dựng:..... m2, trong đó:

- Nhà biệt thự:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng....... m2
- Nhà ở riêng lẻ..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2
- Căn hộ chung cư:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2
12. Phương án tiêu thụ sản phẩm:

- Bán:......căn, với tổng diện tích sàn.......m2

- Cho thuê:.......căn, với tổng diện tích sàn.......m2

- Cho thuê mua....căn, với tổng diện tích sàn.......m2

13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân:

14. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội.........m2 (nếu có):

15. Tổng mức đầu tư của dự án:

16. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):

17. Các đề xuất ưu đãi của Nhà nước (nếu có):

18. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư:

19. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:

20. Kết luận:
Chủ đầu tư......... trình UBND tỉnh, thành phố (huyện...).... xem xét, chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở nêu trên./. 
	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:
	Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


2. Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 500 căn, trên địa bàn huyện Phú Quốc được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị chấp thuận đầu tư dự án; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của chủ đầu tư - kèm Phụ lục số 5.

- Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án; 

- Các loại giấy tờ chứng minh doanh nghiệp;

- Điều kiện để được đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 kèm các bản vẽ hoặc bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm các bản vẽ hoặc bản sao bản vẽ tổng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận.

Hồ sơ dự án, bao gồm:

1- Thuyết minh dự án.
2- Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, bao gồm:

- Thuyết minh thiết kế cơ sở;
- Bản vẽ thiết kế cơ sở.
3- Hồ sơ khảo sát địa chất công trình.
4- Thẩm duyệt PCCC.
5- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
6- Hồ sơ năng lực tư vấn thiết kế và khảo sát địa chất công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 5 kèm theo.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc;

- Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý dự án phát triển nhà ở, thẩm định dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Công văn số 3354/VP-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tiếp tục thẩm định các dự án đầu tư khu đô thị mới.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ......

Số:.......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày...... tháng....... năm......


TỜ TRÌNH

Đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển khu nhà ở

(hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập).......


- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ pháp lý khác có liên quan……………

Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư)……. đề nghị UBND tỉnh, thành phố (huyện….)……..có văn bản chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)……......với các nội dung chính sau đây: 

1. Tên dự án (dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập):………… …..…..

2. Chủ đầu tư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Quy mô dân số:

8. Mật độ xây dựng:

9. Hệ số sử dụng đất:

10. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó nêu rõ công trình hạ tầng xã hội do chính quyền đầu tư:

11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số lượng:.......căn, tổng diện tích sàn xây dựng:..... m2, trong đó:

- Nhà biệt thự:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng....... m2
- Nhà ở riêng lẻ..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2
- Căn hộ chung cư:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2
12. Phương án tiêu thụ sản phẩm:

- Bán:......căn, với tổng diện tích sàn.......m2

- Cho thuê:.......căn, với tổng diện tích sàn.......m2

- Cho thuê mua....căn, với tổng diện tích sàn.......m2

13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân:

14. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội.........m2 (nếu có):

15. Tổng mức đầu tư của dự án:

16. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):

17. Các đề xuất ưu đãi của Nhà nước (nếu có):

18. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư:

19. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:

20. Kết luận:
Chủ đầu tư......... trình UBND tỉnh, thành phố (huyện...).... xem xét, chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở nêu trên./. 
	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:
	Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


B. THỦ THỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN
1. Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở nhóm B, C trên địa bàn huyện Phú Quốc được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt DAPTNO - kèm Phụ lục số 2;

- Hồ sơ dự án: Thuyết minh của dự án; Thiết kế cơ sở (bản vẽ và thuyết minh);

- Bản sao hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc TMB được duyệt được phê duyệt (kèm bản vẽ);

- Bản sao văn bản giao chủ đầu tư dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
* Lệ phí: Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu (biểu mức thu lệ phí thẩm định ban hành theo Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 2 kèm theo.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Điều 3, Khoản 1 của Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Chương II, III và Phụ lục 4 của Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định về quy trình đầu tư các dự án khu đô thị mới - khu dân cư, các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý dự án phát triển nhà ở, thẩm định dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

VI. Lĩnh vực: Phát triển đô thị

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 20ha thuộc thẩm quyền qyết định, chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh 

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị Thẩm định dự án; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin phép đầu tư theo mẫu tại Phụ lục số 4;

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án KĐTM;

- Bộ bản vể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt;

- Hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ dự án, bao gồm:

1- Thuyết minh dự án.
2- Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, bao gồm:

- Thuyết minh thiết kế cơ sở;
- Bản vẽ thiết kế cơ sở;
3- Hồ sơ khảo sát địa chất công trình;

4- Thẩm duyệt PCCC;

5- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);

6- Hồ sơ thiết kế đô thị, bao gồm:

- Thuyết minh thiết kế đô thị;

- Bản vẽ thiết kế đô thị.

7- Hồ sơ năng lực tư vấn thiết kế và khảo sát địa chất công trình;

8- Hồ sơ dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có);

9- Các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương về các công tác sau:

a) Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua khu vực dự án;

b) Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính và công trình hạ tầng xã hội (nếu có);

c) Các hạng mục công trình hạ tầng chuyển giao không bồi hoàn (nếu có) và tiến độ chuyển giao;

d) Trách nhiệm cung cấp các dịch vụ công ích và dịch vụ đô thị khác;

đ) Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm và mối quan hệ giữa chủ đầu tư dự án với các chủ thể có liên quan trong các nội dung phối hợp nêu trên;

e) Các đề xuất về hỗ trợ và ưu đãi cho dự án;

g) Đề xuất về quản lý hành chính, đơn vị hành chính mới và phương án chuyển giao quản lý hành chính cho chính quyền địa phương (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc. 

Trong đó: 

- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định dự án không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- UBND tỉnh: Quyết định cho phép đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
* Lệ phí: 

Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu (biểu mức thu lệ phí thẩm định ban hành theo Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới phải bảo đảm có đủ các điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh về đầu tư kinh doanh bất động sản;

- Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư tham gia vào dự án không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư dự án.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm gần nhất, được xác định thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp kèm theo quyết toán thuế hoặc báo cáo kiểm toán. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì phải có xác nhận của ngân hàng về năng lực tài chính của doanh nghiệp.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc;

- Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý dự án phát triển nhà ở, thẩm định dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Công văn số 3354/VP-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tiếp tục thẩm định các dự án đầu tư khu đô thị mới.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ lục số 4

(Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ......

Số:.......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày...... tháng....... năm......


TỜ TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU TƯ

Dự án KĐTM ……………………

Căn cứ Nghị định 02/2006-NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu đô thị mới

Căn cứ pháp lý khác có liên quan

(Tên chủ đầu tư) ….. trình ….(cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư) cho phép đầu tư dự án KĐTM (tên dự án), với các nội dung sau:

· Tên dự án:

· Chủ đầu tư:

· Địa điểm:

· Ranh giới:

· Diện tích chiếm đất:

· Mục tiêu đầu tư:

· Nội dung đầu tư:

· Hình thức đầu tư;

· Tổng mức đầu tư:

· Nguồn vốn đầu tư

· Thời gian thực hiện:

· Phân giai đoạn đầu tư:

· Phương thức giao đất:

· Những đề xuất ưu đãi của Nhà nước: 

· Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

· Các nội dung khác:

· Kết luận:

….(chủ đầu tư)….trình ………(cơ quan cho phép đầu tư)…. xem xét cho phép đầu tư dự án KĐTM này.

Nơi nhận:






Chủ đầu tư

- Như trên




(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

2. Chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 20ha đến dưới 100ha thuộc thẩm quyền qyết định, chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị Thẩm định dự án; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin phép đầu tư theo mẫu tại Phụ lục số 4;

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án KĐTM;

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt;

- Hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ dự án, bao gồm:

1- Thuyết minh dự án.
2- Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, bao gồm:

- Thuyết minh thiết kế cơ sở;.

- Bản vẽ thiết kế cơ sở.
3- Hồ sơ khảo sát địa chất công trình.
4- Thẩm duyệt PCCC.
5- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
6- Hồ sơ thiết kế đô thị, bao gồm:

- Thuyết minh thiết kế đô thị.

- Bản vẽ thiết kế đô thị.

7- Hồ sơ năng lực tư vấn thiết kế và khảo sát địa chất công trình.

8- Hồ sơ dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có).

9- Các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương về các công tác sau:

a) Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua khu vực dự án;

b) Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính và công trình hạ tầng xã hội (nếu có);

c) Các hạng mục công trình hạ tầng chuyển giao không bồi hoàn (nếu có) và tiến độ chuyển giao;

d) Trách nhiệm cung cấp các dịch vụ công ích và dịch vụ đô thị khác;

đ) Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm và mối quan hệ giữa chủ đầu tư dự án với các chủ thể có liên quan trong các nội dung phối hợp nêu trên;

e) Các đề xuất về hỗ trợ và ưu đãi cho dự án;

g) Đề xuất về quản lý hành chính, đơn vị hành chính mới và phương án chuyển giao quản lý hành chính cho chính quyền địa phương (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án là 52 ngày làm việc và xem xét, cho phép đầu tư là 30 ngày làm việc.

Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: 37 ngày làm việc.

UBND tỉnh: 15 ngày làm việc.

Thời gian Bộ Xây dựng cho ý kiến: Tối đa là 30 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép đầu tư.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định dự án báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép đầu tư. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
* Lệ phí: Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu (biểu mức thu lệ phí thẩm định ban hành theo Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới phải bảo đảm có đủ các điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh về đầu tư kinh doanh bất động sản;

- Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư tham gia vào dự án không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư dự án.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm gần nhất, được xác định thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp kèm theo quyết toán thuế hoặc báo cáo kiểm toán. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì phải có xác nhận của ngân hàng về năng lực tài chính của doanh nghiệp.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc;

- Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý dự án phát triển nhà ở, thẩm định dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Công văn số 3354/VP-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tiếp tục thẩm định các dự án đầu tư khu đô thị mới.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ lục số 4

(Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ......

Số:.......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày...... tháng....... năm......


TỜ TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU TƯ

Dự án KĐTM ……………………

Căn cứ Nghị định 02/2006-NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu đô thị mới.

Căn cứ pháp lý khác có liên quan.

(Tên chủ đầu tư) ….. trình ….(cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư) cho phép đầu tư dự án KĐTM (tên dự án), với các nội dung sau:

· Tên dự án:

· Chủ đầu tư:

· Địa điểm:

· Ranh giới:

· Diện tích chiếm đất:

· Mục tiêu đầu tư:

· Nội dung đầu tư:

· Hình thức đầu tư;

· Tổng mức đầu tư:

· Nguồn vốn đầu tư

· Thời gian thực hiện:

· Phân giai đoạn đầu tư:

· Phương thức giao đất:

· Những đề xuất ưu đãi của Nhà nước:

· Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

· Các nội dung khác:

Kết luận:

(chủ đầu tư)….trình ………(cơ quan cho phép đầu tư)…. xem xét cho phép đầu tư dự án KĐTM này.

Nơi nhận 






 Chủ đầu tư

- Như trên. 




(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

VII. Lĩnh vực: Đấu thầu

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ra Quyết định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án:

a) Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;

b) Nguồn vốn cho dự án;

c) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;

d) Các văn bản pháp lý liên quan.

3. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên:

a) Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho công việc;

b) Quyết định mua sắm được phê duyệt;

c) Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên được phê duyệt;

d) Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);

đ) Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá (nếu có).

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
* Lệ phí (nếu có): Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Điều 33 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

2. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

3. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

- Điều 34 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định:

1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án:

a) Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;

b) Nguồn vốn cho dự án;

c) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;

d) Các văn bản pháp lý liên quan.

2. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên:

a) Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho công việc;

b) Quyết định mua sắm được phê duyệt;

c) Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên được phê duyệt;

d) Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);

đ) Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá (nếu có).

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003;

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UNBD tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
2. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ra Quyết định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Nêu rõ lý do điều chỉnh);

2. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đối với dự án:

a) Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;

b) Nguồn vốn cho dự án;

c) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;

d) Các văn bản pháp lý liên quan.

3. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên:

a) Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho công việc;

b) Quyết định mua sắm được phê duyệt;

c) Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên được phê duyệt;

d) Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);

đ) Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá (nếu có).

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

* Lệ phí (nếu có): Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Chưa ban hành.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003;

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UNBD tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
3. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu (đối với các gói thầu thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đề nghị giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận Công văn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ra Công văn, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu.

+ Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.

* Lệ phí: Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa ban hành
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Kiến nghị phải là của nhà thầu tham gia đấu thầu.

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).

- Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị trong thời gian quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu.

- Nội dung kiến nghị đó chưa từng được nhà thầu đưa trong nội dung đơn kiện ra Tòa án.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003;

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UNBD tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
4. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đề nghị giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận Công văn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ra Công văn, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm đối với giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu.

Đơn kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu. (đơn phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.
* Lệ phí: Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có mẫu quy định thống nhất
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Kiến nghị phải là của nhà thầu tham gia đấu thầu.

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).

- Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị trong thời gian quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu.

- Nội dung kiến nghị đó chưa từng được nhà thầu đưa trong nội dung đơn kiện ra Tòa án.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003;

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UNBD tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
VIII. Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm.

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (bao gồm: văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất).

4. Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế (nếu có).

5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép.
- Lệ phí: 3.000.000 đồng/Giấy;
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo Mẫu MĐ-1, Phụ lục I - Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

a) Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

+ Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 11/2006/BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 133/2012/BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Mẫu MĐ-1.
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Địa điểm, ngày……tháng……năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):..................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):............................................................

Quốc tịch của thương nhân:........................................................................ 

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:..............................................

Do:.............................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..............................

Lĩnh vực hoạt động chính:.....................................................................

Vốn điều lệ:..............................................................................................

Số tài khoản:...................................... tại Ngân hàng:................................ 

Điện thoại:....... Fax:.............Email:........Website: (nếu có)..................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:................. Chức vụ:..................Quốc tịch:......................... 

Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:.........................................

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Tên Văn phòng đại diện /Chi nhánh1:.................................................... 

Tên viết tắt: (nếu có)........................................................................... 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)...................................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện /Chi nhánh: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động).............................................................................................. 

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:..............................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:............................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:.......................................................

Do:....................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại.................... 

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

3. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có);

4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)2
2. Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại điện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

4. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: 1.500.000 đồng/Giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; MĐ-4 - Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện;

+ Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

+ Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện.

+ Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước khi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

+ Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN

1. Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi nội dung trong Giấy phép hoat động văn phòng đại diện, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh tại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị thành lập văn phòng đại diện; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện điều chỉnh cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoat động văn phòng đại diện điều chỉnh. 

- Lệ phí: 1.500.000 đồng.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện(MĐ -2) Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
+ Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
+ Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Mẫu MĐ-2. 
Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Địa điểm, ngày……tháng……năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..............................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..............................................

Quốc tịch của thương nhân:.............................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:................................

Do ..........................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Lĩnh vực hoạt động chính:..................................................

Vốn điều lệ........................................................................

Số tài khoản:.......................... 
tại Ngân hàng:............................. 

Điện thoại:........................................... Fax:....................................... 

Email:................................. Website: (nếu có)............................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên vụ:........................................................................................ 

Quốc tịch:............................................................................... 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)...

Tên viết tắt: (nếu có)....................................................................... 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..........................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)............................... 

Giấy phép thành lập số:.............................................................

Do .................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài Khoản ngoại tệ:.........................tại Ngân hàng:........................

Số tài Khoản tiền Việt Nam:...................tại Ngân hàng:.................. 

Điện thoại:.............................. Fax:............................................. 

Email:............................... Website: (nếu có)............................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)......................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:.......................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:.............................................................................. 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ....................Do .........................
cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh:.......................................................... 

Lý do điều chỉnh:....................................................................... 

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp;

2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa Điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm c và d Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc) Đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại tại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị cấp lại: Kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

2. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký văn phòng đại diện tại địa phương cũ;

3. Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng hoạt động văn phòng đại diện.

- Lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (MĐ-3) Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

+ Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
+ Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Mẫu MĐ-3. 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Địa điểm, ngày……tháng……năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):..............................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):...........................................

Quốc tịch của thương nhân:......................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:..................................

Do ......................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại............

Lĩnh vực hoạt động chính:..................................................................

Vốn điều lệ................................................................................

Số tài khoản:.........................tại Ngân hàng:..................................... 

Điện thoại:............................... Fax:.................................... 

Email:.................................... Website: (nếu có)............................ 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:......................................................................... 

Chức vụ:.......................................................................... 

Quốc tịch:............................................................................. 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập).....

Tên viết tắt: (nếu có)...................................................... 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..............................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)................................................... 

Giấy phép thành lập số:.................................................................

Do .........................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài Khoản ngoại tệ:........................tại Ngân hàng:..........................

Số tài Khoản tiền Việt Nam:..................tại Ngân hàng:......... 

Điện thoại:................................ Fax:............................................ 

Email:........................................... Website: (nếu có)..................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép )..............................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:....................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:..................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:................................ 

Do ..........................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:....... 

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 

2. Bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu hủy theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc) Đối với trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại tại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị cấp lại: Kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mới cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu của Bộ Thương mại );

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (MĐ-3) Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005

- Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

- Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Mẫu MĐ-3. 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Địa điểm, ngày……tháng……năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):...............................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):......................................................

Quốc tịch của thương nhân:............................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.....................................

Do .....................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại............

Lĩnh vực hoạt động chính:..................................................................

Vốn điều lệ..........................................................................................

Số tài khoản:..............................tại Ngân hàng:................................ 

Điện thoại:..................................... Fax:...................................... 

Email:............................................ Website: (nếu có)...................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:...................................................................................... 

Chức vụ:........................................................................................... 

Quốc tịch:....................................................................................... 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập).....

Tên viết tắt: (nếu có).................................................................. 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.......................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)................

Giấy phép thành lập số:..............................................................

Do ...............................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài Khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.............

Số tài Khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:......... 

Điện thoại:..................................... Fax:............................................ 

Email:........................................... Website: (nếu có)..................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép )..........................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:.........................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:................................................................................ 

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:........................................... 

Do ............................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:...............

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 

2. Bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu hủy theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc) Đối với trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại tại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị cấp lại: Kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại hợp lệ, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mới cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu của Bộ Thương mại ) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

 - Lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (MĐ-3) Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

- Mục II- Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Mẫu MĐ-3. 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Địa điểm, ngày……tháng……năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.......................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):.............................................

Quốc tịch của thương nhân:........................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.................................

Do .........................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Lĩnh vực hoạt động chính:....................................................

Vốn điều lệ....................................................................

Số tài khoản:.........................tại Ngân hàng:................................ 

Điện thoại:...................................... Fax:........................................... 

Email:...................................... Website: (nếu có).......................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:.............................................................................. 

Chức vụ:................................................................................. 

Quốc tịch:........................................................................................ 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập).......

Tên viết tắt: (nếu có).......................................................................... 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.......................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)........................................................ 

Giấy phép thành lập số:..............................................................

Do ......................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài Khoản ngoại tệ:.....................tại Ngân hàng:.........................

Số tài Khoản tiền Việt Nam:.................tại Ngân hàng:................... 

Điện thoại:.................................... Fax:............................................... 

Email:............................ Website: (nếu có)...................................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép )..............................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:.......................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:..................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:............................................. 

Do ............................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:............. 

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 

2. Bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu hủy theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

5. Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại điện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước khi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại điện; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện;

- Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện: 1.500.000 đồng/Giấy. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-4).

Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

- Điều 14, Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
6. Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại điện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:
Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, thương nhân nước ngoài phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại điện thương; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:
Trường hợp 1: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, hoặc hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;
1. Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Mẫu TB-1 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006);

2. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ quy định Văn phòng đại diện thông báo đến cơ quan cấp Giấy phép theo Mẫu TB-2 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006.

Trường hợp2: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện khi hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nhánh mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn, hoăc bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện: 
1. Quyết định không gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh đồng thời là quyết định chấm dứt hoạt động, trong đó phải nêu rõ lý do không gia hạn, lý do thu hồi và thời Điểm chấm dứt hoạt động.

2. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, Văn phòng đại diện, chi nhánh thông báo đến cơ quan cấp Giấy phép theo Mẫu TB-2 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười). 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.

* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo mẫu TB-1 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006;

Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo mẫu TB-2 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006;

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

a) Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

b) Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

c) Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;

d) Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn;

đ) Bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Nghị định này.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/20006/BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Phụ lục V

MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM

ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại)
Mẫu TB-1. Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh
THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH ..................

(ghi tên theo Giấy phép)
Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép1
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):


Quốc tịch của thương nhân:


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:


Do:.................................................... cấp ngày.... tháng.... năm........ tại


Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của:

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh trong Giấy phép)


Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề nghị)


Tên viết tắt: (nếu có)


Do.............................................................. cấp ngày:... tháng.... năm


Thời hạn hoạt động: từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng....năm


Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện/Chi nhánh theo Giấy phép)


Điện thoại:................................................... Fax:


Email: (nếu có)


Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động: ngày.... tháng.... năm


Lý do chấm dứt hoạt động:


Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)2
Mẫu TB-2. Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH..................

(ghi tên theo Giấy phép)
Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép1
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):


Quốc tịch của thương nhân:


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:


Do:......................................................cấp ngày.... tháng.... năm......... tại


Xin thông báo đã thực hiện đầy đủ việc thanh toán các Khoản nợ và hoàn thành các nghĩa vụ có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của:

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh trong Giấy phép)


Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề nghị)


Tên viết tắt: (nếu có)


Do................................................................. cấp ngày:.... tháng.... năm


Thời hạn hoạt động: từ ngày.... tháng.... năm........ đến ngày.... tháng.... năm


Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện/Chi nhánh theo Giấy phép)


Điện thoại:.................................................. Fax:


Email:
(nếu có)

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Các tài liệu kèm theo

1. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh.

2. Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo.

3. Bản sao giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam.

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

Mẫu MĐ-4. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Địa điểm, ngày……tháng……năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh):..............................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):............................................

Quốc tịch của thương nhân:.......................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................

Do ....................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại...........

Lĩnh vực hoạt động chính:.........................................................

Vốn điều lệ..........................................................................

Số tài khoản:.............................tại Ngân hàng:................................ 

Điện thoại:........................... Fax:................................................. 

Email:............................ Website: (nếu có)...................................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:......................................................................................... 

Chức vụ:....................................................................... 

Quốc tịch:.......................................... 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)......

Tên viết tắt: (nếu có)............................................. 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:......................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)..................................... 

Giấy phép thành lập số:....................................................

Do ..............................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài Khoản ngoại tệ:....................tại Ngân hàng:...............................

Số tài Khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:................ 

Điện thoại:.................................... Fax:...................................... 

Email:...................................... Website: (nếu có).............................. 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)........................................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:................Giới tính:.............Quốc tịch:.......................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:.................Do ..................

cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:...............................................................

2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:........................................... 

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp; 

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện, chi nhánh chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp). 

4. Bản sao giấy tờ chứng minh Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam trong thời gian hoạt động (chỉ áp dụng đối với trường hợp Chi nhánh đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập).

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

IX. Lĩnh vực: Đầu tư và Nông nghiệp nông thôn
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN

1. Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (lập mới) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị Thẩm định BCKTKT; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định BCKTKT - mẫu Phụ lục 2;

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo mẫu tại Phụ lục số 1;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 2 - kèm Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Phụ lục số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	(Tên Chủ đầu tư)

Số:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày......... tháng........ năm..........


TỜ TRÌNH

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH……….

Kính gửi: (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số.. .ngày … tháng … năm .. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 

1. Tên công trình:

2. Tên chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư:

9. Hình thức quản lý dự án:

10. Thời gian thực hiện:

11. Những kiến nghị:
(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán).

	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…
	 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




2. Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (vượt tổng mức đầu tư nhưng không thay đổi quy mô đầu tư) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị thẩm định điều chỉnh BCKTKT; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định xin điều chỉnh BCKTKT.

- Tập thuyết minh BCKTKT điều chỉnh.

- Dự toán điều chỉnh.

- Báo cáo giám sát thực hiện dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 2 - kèm Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Phụ lục số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	(Tên Chủ đầu tư)

Số:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày......... tháng........ năm..........


TỜ TRÌNH

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH……….

Kính gửi: (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số.. .ngày … tháng … năm .. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 

1. Tên công trình:

2. Tên chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư:

9. Hình thức quản lý dự án:

10. Thời gian thực hiện:

11. Những kiến nghị:

(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán).

	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…
	 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




3. Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật (vượt tổng mức đầu tư và thay đổi quy mô đầu tư) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc 

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị thẩm định điều chỉnh BCKTKT; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định xin điều chỉnh BCKTKT;

- Bản vẽ + Dự toán công trình điều chỉnh;

- Tập thuyết minh BCKTKT điều chỉnh;

- Kết quả thẩm tra BVTC + dự toán điều chỉnh;

- Kết quả thẩm định BVTC + dự toán điều chỉnh;

- Báo cáo giám sát thực hiện dự án;

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 2 - kèm Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Phụ lục số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	(Tên Chủ đầu tư)

Số:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày......... tháng........ năm..........


TỜ TRÌNH

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH……….

Kính gửi: (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số.. .ngày … tháng … năm .. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 

1. Tên công trình:

2. Tên chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư:

9. Hình thức quản lý dự án:

10. Thời gian thực hiện:

11. Những kiến nghị:

(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán).

	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…
	 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




4. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, C thuộc địa bàn huyện Phú Quốc
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị Thẩm định dự án; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu Phụ lục II.

2. Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

3. Các văn bản pháp lý có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (gồm: 02 bộ Thiết kế cơ sở, thuyết minh dự án và Tờ trình thẩm định).

* Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm A: Thời gian thẩm định dự án không quá 40 ngày làm việc.

- Đối với dự án nhóm B: Thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày làm việc.

- Đối với dự án nhóm C: Thời gian thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 
* Lệ phí: 

Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu (biểu mức thu lệ phí thẩm định ban hành theo Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Phụ lục II theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

	(Tên Chủ đầu tư)

Số:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày......... tháng........ năm..........


TỜ TRÌNH

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình


Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nÕu kh¸c víi tæ chøc t​ vÊn lËp dù ¸n):

4. Chủ nhiệm lập dự án:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

10. Loại, cấp công trình:

11. Thiết bị công nghệ (nếu có):

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:


- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

14. Nguồn vốn đầu tư:

15. Hình thức quản lý dự án:

16. Thời gian thực hiện dự án:

17. Các nội dung khác:

18. Kết luận:

Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.

	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…
	Chủ đầu tư

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




5. Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình (vượt tổng mức đầu tư nhưng không thay đổi quy mô đầu tư) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc 

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị Thẩm định dự án; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình thẩm định xin điều chỉnh dự án.

2. Tập thuyết minh dự án điều chỉnh.

3. Báo cáo giám sát thực hiện dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

* Lệ phí: 

Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu (biểu mức thu lệ phí thẩm định ban hành theo Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

6. Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình vượt tổng mức đầu tư và thay đổi quy mô đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị Thẩm định dự án; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ:

1. Tờ trình thẩm định xin điều chỉnh dự án.

2. Bản vẽ + Thuyết minh thiết kế cơ sở điều chỉnh.

3. Tập thuyết minh dự án điều chỉnh.

4. Báo cáo giám sát thực hiện dự án.

5. Chủ trương cho điều chỉnh dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

* Lệ phí: 

Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu (biểu mức thu lệ phí thẩm định ban hành theo Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/01/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

7. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án có một công trình dân dụng nhóm A dưới 20 tầng (thuộc nguồn vốn ngân sách)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở; 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở; 

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở;

- Thuyết minh dự án đầu tư;

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất và năng lực của đơn vị khảo sát (nếu có);

- Bản sao hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc TMB được duyệt được phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận các chỉ tiêu quy hoạch;

- Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế và chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế;

- Hồ sơ tự chứng minh năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế với công trình cấp III trở lên xấp hạng theo Điều 48, Điều 49 Nghị định 12/2009/NĐ-CP).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 

- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.
* Lệ phí: 

25% mức thu phí thẩm định dự án (theo Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

- Trường hợp dự án nằm trong danh mục quy định tại Phụ lục 3 Nghị định 35/2003/NĐ-CP thuộc mọi nguồn vốn đầu tư khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có thiết kế về PCCC do cơ quan có đủ năng lực thiết kế và phải được thẩm duyệt về PCCC trước khi thi công.

- Trường hợp dự án không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 3 Nghị định 35/2003/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng vẫn phải có thiết kế bảo đảm các yêu cầu về PCCC.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Trường hợp dự án nằm trong danh mục phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP, Nghị định 21/2008/NĐ-CP. 

Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh.

Yêu cầu hoặc điều kiện 4:

Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí, quy mô xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 về việc quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định TKCS dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

- Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, hiệu lực kể từ ngày ký.

- Công văn số 1989/BXD-VP ngày 19/9/2007 của Bộ Xây dựng giải đáp các vướng mắc, kiến nghị trong quản lý đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Thông báo số 1059/TB-SXD ngày 20/12/2006 của Sở Xây dựng Kiên Giang hướng dẫn lập, thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Công văn số 419/SXD-VP ngày 07/4/2008 của Sở Xây dựng về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc.

- Công văn số 130/SGT-KTNV ngày 10/4/2008 của Sở Giao thông vận tải về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở.

8. Tham gia kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C và một công trình dân dụng nhóm A dưới 20 tầng (thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở; 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở; 

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở;

- Thuyết minh dự án đầu tư;

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất và năng lực của đơn vị khảo sát (nếu có);

- Bản sao hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc TMB được duyệt được phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận các chỉ tiêu quy hoạch;

- Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế và chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế;

- Hồ sơ tự chứng minh năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế với công trình cấp III trở lên xấp hạng theo Điều 48, Điều 49 Nghị định 12/2009/NĐ-CP).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 

- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.

* Lệ phí: 

Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Công văn số 5361/BTC-CST ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

- Trường hợp dự án nằm trong danh mục quy định tại Phụ lục 3 Nghị định 35 /2003/NĐ-CP thuộc mọi nguồn vốn đầu tư khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có thiết kế về PCCC do cơ quan có đủ năng lực thiết kế và phải được thẩm duyệt về PCCC trước khi thi công.

- Trường hợp dự án không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 3 Nghị định 35 /2003/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng vẫn phải có thiết kế bảo đảm các yêu cầu về PCCC.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Trường hợp dự án nằm trong danh mục phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP, Nghị định 21/2008/NĐ-CP. 
Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh.

Yêu cầu hoặc điều kiện 4:

Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí, quy mô xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 về việc quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định TKCS dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

- Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Công văn số 1989/BXD-VP ngày 19/9/2007 của Bộ Xây dựng giải đáp các vướng mắc, kiến nghị trong quản lý đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Thông báo số 1059/TB-SXD ngày 20/12/2006 của Sở Xây dựng Kiên Giang Hướng dẫn lập, thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Công văn số 419/SXD-VP ngày 07/4/2008 của Sở Xây dựng về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc, có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Công văn số 130/SGT-KTNV ngày 10/4/2008 của Sở Giao thông vận tải về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, có hiệu lực kể từ ngày ký.
X. Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam

A) THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN
1. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản Đăng ký dự án đầu tư (theo mẫu quy định).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Giấy tờ chứng thực cá nhân (hợp lệ): Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu.

b) Số lượng hồ sơ:           01              (bộ chính)
* Thời gian giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư
* Lệ phí : Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký dự án đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-11) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
- Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

- Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư;

- Dự án không thuộc đối tượng quy định Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Dự án không thuộc các lĩnh vực cấm đầu tư theo luật đầu tư gồm:

1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.

2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                                 ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[18]
	6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    7. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                  NHÀ  ĐẦU TƯ


2. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.(theo mẫu quy định)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặt giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ khác của người đại diện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)
* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.
*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

* Lệ phí (Nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-1) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

- Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam.

- Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư;

- Đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại khoản 1; 2 và 3 Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

+ Dự án phải nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Dự án không nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ủy quyền phê duyệt hoặc dự án không đáp ứng các điều kiện mở cửa thị trường quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải có chủ trương cho phép đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án không thuộc các lĩnh vực vực cấm đầu tư theo luật đầu tư gồm:

1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.

2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

- Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
               ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




3. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (không gắn với thành lập tổ chức kinh tế) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc.

* Trình tự thực hiện:   
Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư(theo mẫu); 

  - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 

  - Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng BCC, Điều lệ doanh nghiệp (Nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

* Lệ phí :   Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-1)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):        

- Đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại khoản 1; 2 và 3 Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

+ Dự án phải nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Dự án không nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc  ủy quyền phê duyệt hoặc dự án không đáp ứng các điều kiện mở cửa thị trường quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải có chủ trương cho phép đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án không thuộc các lĩnh vực vực cấm đầu tư theo luật đầu tư gồm:

1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.

2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam Nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới

- Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao      
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


     8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




4. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc.
* Trình tự thực hiện:   
Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định).

2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 

3. Dự thảo Điều lệ công ty. (phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 và 2 thành viên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần).

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. (theo Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)

  4. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định.

  5. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên gồm:

a. Đối với công dân Việt Nam ở trong nước : Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

b. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài :  Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

c. Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam:

Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực.

d. Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam : Hộ chiếu còn hiệu lực.

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần Nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

8. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí : 160.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-3)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Đối với thành lập Cty TNHH 2 thành viên trở lên) Phụ lục I- 8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Đối với thành lập Cty cổ phần)

Phụ lục I- 9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (Đối với thành lập Cty hợp danh)

Phụ lục I- 10 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư.

- Đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại khoản 1; 2 và 3 Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

+ Dự án phải nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Dự án không nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc  ủy quyền phê duyệt hoặc dự án không đáp ứng các điều kiện mở cửa thị trường quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải có chủ trương cho phép đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án không thuộc các lĩnh vực vực cấm đầu tư theo luật đầu tư gồm:

1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.

2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

5.  Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam Nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới

- Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư;

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	   Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠNCÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	SSố TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	ĐĐịa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

	Số

TT
	Tên

Cổ

Đông

Sáng

lập
	Địa chỉ
	Quyết

định

thành

lập
	Vốn góp
	
	

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thong
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 

Phụ lục I-10

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

	SSố TT
	Tên

Thành

 viên
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Nghề nghiệp,

trình độ chuyên môn của

thành viên hợp danh
	Vốn góp
	Chữ

 ký 

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng giá trị vốn góp
	Phần

vốn

 góp
	Thời

 điểm

góp 

vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......, ngày ........ tháng ........ năm 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

5. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc.
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định).

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh

- Quyết định bổ nhiệm người đướng đầu chi nhánh.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư (bao gồm cả các lần điều chỉnh).

- Bản sao Điều lệ của Công ty (Nếu công ty không có trụ sở chính tại Kiên Giang).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ đầu tư và người đứng đầu chi nhánh gồm:

a. Đối với công dân Việt Nam ở trong nước : Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

b. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài :  Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

c. Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam:

Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực.

d. Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam : Hộ chiếu còn hiệu lực.

4. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

5. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ:           01               (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức      

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:            

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí :  16.000 đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):  
- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-2)

 - Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư.

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam Nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

- Đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại khoản 1; 2 và 3 Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

+ Dự án phải nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Dự án không nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc  ủy quyền phê duyệt hoặc dự án không đáp ứng các điều kiện mở cửa thị trường quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải có chủ trương cho phép đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:        

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/09/2002 của Bộ Tài chính

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang.

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	    Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


     8. Nhà đầu tư cam kết:

     a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

     b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




6. Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định).

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm); 

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường; 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+ Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định trên đây, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

b) Số lượng hồ sơ: 08  (có ít nhất 01 bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-3)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty TNHH 2 thành viên trở lên) (theo phụ Phụ lục I-8)

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty cổ phần) (theo phụ Phụ lục I-9)
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty hợp danh) (theo phụ Phụ lục I-10)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


     8. Nhà đầu tư cam kết:

     a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

     b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH  CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	SSố TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	ĐĐịa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

	Số

TT
	Tên

Cổ

Đông

Sáng

lập
	Địa chỉ
	Quyết

định

thành

lập
	Vốn góp
	
	

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thong
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 

Phụ lục I-10

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

	Số

TT
	Tên

thành viên
	Địa

 chỉ
	Quyết

định

 thành

 lập
	Nghề 

nghiệp,

trình độ

chuyên

 môn của

thành

viên

 hợp 

danh
	Vốn góp
	Chữ

 ký 

của thành

 viên
	Ghi

 chú

	
	
	
	
	
	Tổng

Giá

 trị 

vốn 

góp
	Phần

vốn

 góp
	Thời

 điểm

góp 

vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

7. Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc).

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định).

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm); 

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường; 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+ Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định trên đây, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo    Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 20 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.           

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư
* Lệ phí (Nếu có): Không

 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):  

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-3)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty TNHH 2 thành viên trở lên) (theo phụ Phụ lục I-8)

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty cổ phần) (theo phụ Phụ lục I-9)
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty hợp danh) (theo phụ Phụ lục I-10)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):                    

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	    Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


     8. Nhà đầu tư cam kết:

     a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

      b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                   ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	SSố TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	ĐĐịa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú


Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

	Số

TT
	Tên

Cổ

Đông

Sáng

lập
	Địa chỉ
	Quyết

định

thành

lập
	Vốn góp
	
	

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thong
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 

Phụ lục I-10

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

	Số

TT
	Tên

thành viên
	Địa

 chỉ
	Quyết

định

 thành

 lập
	Nghề 

nghiệp,

trình độ

chuyên

 môn của

thành

viên

 hợp 

danh
	Vốn góp
	Chữ

 ký 

của thành

 viên
	Ghi

 chú

	
	
	
	
	
	Tổng

Giá

 trị 

vốn 

góp
	Phần

vốn

 góp
	Thời

 điểm

góp 

vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú


Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

8. Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu từ 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định).

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm); 

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường; 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

+ Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định trên đây, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

b) Số lượng hồ sơ: 08    (có ít nhất 01 bộ chính)

*Thời hạn giải quyết: Sau 20 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .                                                                 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

* Lệ phí : Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-3)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty TNHH 2 thành viên trở lên) (theo phụ Phụ lục I-8)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty cổ phần) (theo phụ Phụ lục I-9)
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty hợp danh) (theo phụ Phụ lục I-10)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	   Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                      NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	SSố TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	ĐĐịa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

	Số

TT
	Tên

Cổ

Đông

Sáng

lập
	Địa chỉ
	Quyết

định

thành

lập
	Vốn góp
	
	

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thong
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác.

Phụ lục I-10

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

	Số

TT
	Tên

thành viên
	Địa

 chỉ
	Quyết

định

 thành

 lập
	Nghề 

nghiệp,

trình độ

chuyên

 môn của

thành

viên

 hợp 

danh
	Vốn góp
	Chữ

 ký 

của thành

 viên
	Ghi

 chú

	
	
	
	
	
	Tổng

Giá

 trị 

vốn 

góp
	Phần

vốn

 góp
	Thời

 điểm

góp 

vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

9. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án đầu tư trong nước cấp giấy chứng nhận đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc).

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đã cấp (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký sao y bản chính và đóng dấu).                                                             - Giấy tờ chứng thực cá nhân (hợp lệ): Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu…

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 20 ngày làm việc làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:            

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tinh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí : Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư . (theo phụ Phụ lục I-4)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Phụ lục I-4 kèm theo QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang                                
Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	   Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


     8. Nhà đầu tư cam kết:

     a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

     b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                         NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




10. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài thuộc địa bàn huyện Phú Quốc (không gắn với thành lập tổ chức kinh tế)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đã cấp (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký sao y bản chính và đóng dấu).      

- Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp – trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên (người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký sao y bản chính và đóng dấu).

 - Giấy tờ chứng thực cá nhân (hợp lệ): Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu…

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư
* Lệ phí (Nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư . (theo phụ Phụ lục I-4)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó không thuộc diện thẩm 
- Dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì phải có quyết định cho phép đầu tư của Chính phủ mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Dự án Dự án đầu tư sau khi điều chỉnh không thuộc các lĩnh vực vực cấm đầu tư theo luật đầu tư gồm:

1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.

2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	   Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


     8. Nhà đầu tư cam kết:

     a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

     b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


11. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án thuộc địa bàn huyện Phú Quốc (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đã cấp (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký sao y bản chính và đóng dấu).

- Giấy tờ chứng thực cá nhân (hợp lệ): Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu… của người đứng đầu chi nhành (Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh).

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh.

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (trường hợp chi nhánh thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề);

- Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài  phải kèm theo Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp – trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên (người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký sao y bản chính và đóng dấu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)
* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tinh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư .

* Lệ phí (Nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-5)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang

Phụ lục I-5 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


     8. Nhà đầu tư cam kết:

     a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

     b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


12. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thuộc địa bàn huyện Phú Quốc (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư (của nhà đầu tư).

3. Quyết định bằng văn bản và bản sau biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.

4. Giấy tờ chứng thực cá nhân (hợp lệ): Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu…

5. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (trường hợp Doanh nghiệp thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề);

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  (đối với trường hợp thay đổi ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

7. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi; Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (Trường hợp thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới).

8. Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài  phải kèm theo bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký sao y bản chính và đóng dấu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .                                                                
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tinh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

* Lệ phí : Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-6)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang
Phụ lục I-6 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	   Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


     8. Nhà đầu tư cam kết:

     a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

     b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                   NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




13. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong giấy chứng nhận đầu tư) thuộc địa bàn huyện Phú Quốc

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư (của nhà đầu tư).

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  (đối với trường hợp thay đổi ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần Nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. (đối với trường hợp công ty thay đổi ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí : 16.000 đ

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-7)

 - Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang
- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phụ lục I-7 Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh Nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (Nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 


 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                      NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	 Hồ sơ kèm theo:


14. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu quy định).

- Giải trình lý do điều chỉnh; 

- Những thay đổi so với dự án đang triển khai; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; 

- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);

b) Số lượng hồ sơ: 10               ( có ít nhất 01 bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức        

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư 

* Lệ phí : Không             

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):       
 - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-12) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư      
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
- Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô,

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- QĐ 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang

Phụ lục I-12 Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đã đăng ký ngày..... với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã đăng ký và nội dung đề nghị điều chỉnh trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[18]
	6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


     7. Nhà đầu tư cam kết:

     a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;

     b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

                   ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[[19]
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15. Đăng ký tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư ((thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

* Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thông báo về việc tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư (thông báo ghi rõ thời hạn tạm ngừng).

b) Số lượng hồ sơ:           01             (bộ chính)

*Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường hợp chấp thuận thì lưu hồ hơ để theo dõi. 

- Văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp nhận
* Lệ phí : Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.
16. Đăng ký giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thông báo về việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư .

b) Số lượng hồ sơ:           01             (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường hợp chấp thuận thì lưu hồ hơ để theo dỏi. 

- Văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp nhận

* Lệ phí : Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

17. Đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án;

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án; 

- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng; 

- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.

b.  Số lượng hồ sơ:           01             (bộ chính)
 * Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận  đầu tư .                    

* Lệ phí : Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.
18. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Đối với các trường hợp quy định tại điều 65 của Luật Đầu tư)

- Giấy chứng nhận đầu tư

- Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án trong trường hợp:

a) Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Điều 67 Nghị định này;

b) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà theo đó pháp luật quy định phải chấm dứt hoạt động.

2) Số lượng hồ sơ:           01             (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 01 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ hơ để theo dỏi. 

* Lệ phí : Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Điều 68 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.
19. Thanh lý dự án đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

8 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
 - Thông báo về việc thanh lý dự án đầu tư

- Giấy chứng nhận đầu tư tư được cấp.

- Văn bản thanh lý theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản, thanh lý hợp đồng (đối với trường hợp thanh lý dự án đầu tư mà không gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế);

- Trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:           01             (bộ chính)
* Thời hạn giải quyết: Thời hạn thanh lý dự án đầu tư không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý dự án đầu tư được kéo dài nhưng tối đa không quá 12 tháng

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tinh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Lưu hồ hơ để theo dõi. 

* Lệ phí : Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
*  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.
20. Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký.

- Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh 

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh.

b. Số lượng hồ sơ:           01             (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 07 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư      
* Lệ phí : Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):   
- Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-14)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Luật Doanh nghiêp năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
Phụ lục I-15

Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	    Kính gửi: 

	[02]
	Các Bên hợp doanh :

	Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:             ; Diện tích đất sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động của dự án: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


 8. Các nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                           NHÀ ĐẦU TƯ


21. Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư  theo lụât doanh nghiệp và luật đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo Pháp luật của Doanh nghiệp ký.

- Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân c ủa đại diện theo Pháp luật của Doanh ngh

- Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với hình thức doanh nghiệp dự kiến đăng ký, có chữ ký trên từng trang và chữ ký ở  trang cuối của bản điều lệ.

- Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký sao y bản chính và đóng dấu).

- Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       

* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-13)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Luật Doanh nghiêp năm 2005.

- Nghị định số 101/2006/ NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

Phụ lục I-13 Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

	[01]
	    Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư  với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nếu có trong các mục dưới đây)
I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (Nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:             ; Diện tích đất sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động của dự án: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


III. Các nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư                       

 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                     NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


22. Chuyển đổi Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một  thành viên (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu tại Phụ lục I-15)
- Dự thảo Điều lệ Cty TNHH một thành viên.

- Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh 

- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh (Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi).

- Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.
b) Số lượng hồ sơ:           01             (bộ chính)
* Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư                       

* Lệ phí : 160.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):

Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-15)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Luật Doanh nghiêp năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phụ lục I-15 Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

	[01]
	Kính gửi:

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (Nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Đăng ký lại dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18] 
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Các nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


23. Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặt cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu tại Phụ lục I-15)

- Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
Phụ lục I-8

- Dự thảo Điều lệ Cty TNHH 02 thành viên.

- Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh 

- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi).

- Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm:

a) Đối với thành viên mới là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với thành viên mới là pháp nhân: bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; Quyết định uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền. 

Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ. 

- Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư                       
* Lệ phí : 160.000đ

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-15 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên (Phụ lục I-8) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Luật Doanh nghiêp năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phụ lục I-15 Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

	[01]
	Kính gửi:

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (Nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Đăng ký lại dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Các nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	SSố TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	ĐĐịa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú


Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của t

24. Chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn  thành công ty cổ phần và ngược lại (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu tại Phụ lục I-15)
- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty TNHH 2 thành viên trở lên) (theo phụ Phụ lục I-8)

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty cổ phần) (theo phụ Phụ lục I-9)
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh 

- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài (Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi).

- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định; 
- Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm:

+ Đối với thành viên mới là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Đối với thành viên mới là pháp nhân: bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; Quyết định uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền. 

Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ. 

- Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.
b.  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư                       
* Lệ phí : 160.000đ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-15) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty TNHH 2 thành viên trở lên) (theo phụ Phụ lục I-8)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh loại hình Cty cổ phần) (theo phụ Phụ lục I-9)

Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Luật Doanh nghiêp năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phụ lục I-15 Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

	[01]
	Kính gửi:

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (Nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Đăng ký lại dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Các nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	SSố TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	ĐĐịa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú


Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

	Số

TT
	Tên

Cổ

Đông

Sáng

lập
	Địa chỉ
	Quyết

định

thành

lập
	Vốn góp
	
	

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thong
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 

25. Điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp không đăng ký lại, hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi giấy chứng nhận đầu tư (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ khồng đủ điều kiện để  cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký/đề nghị  điều chỉnh Giấy phép đầu tư.
- Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký sao y bản chính và đóng dấu).

- Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân (hợp lệ): Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu…

- Tuỳ thuộc vào nội dung điều chỉnh Giấy phép đầu tư, doanh nghiệp không đăng ký lại, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi Giấy chứng nhận đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định của Nghị định quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
d) Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư                       
* Lệ phí : Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):
- Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư. (theo phụ Phụ lục I-16) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Luật Doanh nghiêp năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh  được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006  chưa đăng ký lại và không đăng ký lại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nếu có trong các mục dưới đây)           

I. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (Nếu có):

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

	[09]
	5. Vốn của doanh nghiệp: 

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:  

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: 

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án 

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:  


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                              NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


XI. Lĩnh vực:  Thẩm tra và Kiểm tra xây dựng

A- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)
* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị thẩm tra thiết kế xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm tra thiết kế, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và có văn bản thống báo một lần đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013.

2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng.

4. Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy theo quy định của phòng cháy chữa cháy.

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

6. Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định 15/2013/NĐ-CP;

7. Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;

8. Hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư);

9. Thuyết minh thiết kế (bản chính), kèm theo các thành phần hồ sơ như:

- Căn cứ để lập thiết kế:

+ Các văn bản pháp lý và danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng.

+ Tài liệu về điều kiện tự nhiên, khảo sát xây dựng phục vụ cho thiết kế.

+ Hồ sơ đánh giá hiện trạng chất lượng công trình (đối với công trình sửa chữa, cải tạo).

- Thuyết minh thiết kế xây dựng:

+ Giải pháp thiết kế kèm theo các số liệu kết quả tính toán dùng để thiết kế:

+ Biện pháp gia cố hoặc xử lý nền - móng.

+ Thiết kế kết cấu chịu lực chính của công trình.

+ An toàn phòng chống cháy nổ và thoát hiểm, hệ thống kỹ thuật công trình.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chỉ dẫn kỹ thuật (đối với công trình cấp II thì lập riêng với thuyết minh thiết kế xây dựng).

10. Bản vẽ thiết kế (bản chính), bao gồm các loại bản vẽ như:

- Mặt bằng hiện trạng và vị trí hướng tuyến công trình trên quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; 

- Tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích xây dựng, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng, …);

- Thiết kế công trình: Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của các hạng mục và toàn bộ công trình; các bản vẽ thiết kế công nghệ, thiết kế biện pháp thi công có liên quan đến thiết kế xây dựng;

- Gia cố hoặc xử lý nền - móng, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, …;

- Thiết kế chi tiết các liên kết chính, liên kết quan trọng của kết cấu chịu lực chính và các cấu tạo bắt buộc (cấu tạo để an toàn khi sử dụng - vận hành - khai thác, cấu tạo để kháng chấn, cấu tạo để chống ăn mòn, xâm thực);

- Thiết kế phòng chống cháy nổ, thoát hiểm đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt.

11. Dự toán xây dựng công trình - bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với công trình thiết kế hai bước hoặc ba bước: 30 ngày.

+ Đối với công trình thiết kế một bước: 20 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng XDCB thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính: Báo báo

* Lệ phí: Theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 1 kèm theo 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây Dựng Ngày 26/01/2003. 

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

- Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng;

- Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên về việc phân cấp, ủy quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên.

PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013)
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
            --------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:………....
	Tên địa phương, ngày..... tháng......năm.....


TỜ TRÌNH
THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng)
- Căn cứ Điều 20, Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số /2013/TT-BXD ngày…tháng…năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (TKKT/TKBVTC)....

I. Thông tin chung công trình:
1. Tên công trình:

2. Cấp công trình:

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt
4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ, ...):

5. Địa điểm xây dựng:

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình:

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Các thông tin khác có liên quan:

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm bao gồm:
1. Văn bản pháp lý (bản chính hoặc bản sao dấu của chủ đầu tư):

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình;
- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;
- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Và các văn bản khác có liên quan.
2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, dự toán:
Theo Điều 6 của Thông tư.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, trong đó kê khai một số công trình chính đã thực hiện của nhà thầu; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế;

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)
Tên người đại diện


 

2. Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị thẩm tra thiết kế xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm tra thiết kế, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và có văn bản thống báo một lần đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013.

2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng.

4. Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy theo quy định của phòng cháy chữa cháy.

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

6. Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định 15/2013/NĐ-CP;

7. Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;

8. Hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư);

9. Thuyết minh thiết kế (bản chính), kèm theo các thành phần hồ sơ như:

- Căn cứ để lập thiết kế:

+ Các văn bản pháp lý và danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng.

+ Tài liệu về điều kiện tự nhiên, khảo sát xây dựng phục vụ cho thiết kế.

+ Hồ sơ đánh giá hiện trạng chất lượng công trình (đối với công trình sửa chữa, cải tạo).

- Thuyết minh thiết kế xây dựng:

+ Giải pháp thiết kế kèm theo các số liệu kết quả tính toán dùng để thiết kế:

+ Biện pháp gia cố hoặc xử lý nền - móng.

+ Thiết kế kết cấu chịu lực chính của công trình.

+ An toàn phòng chống cháy nổ và thoát hiểm, hệ thống kỹ thuật công trình.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chỉ dẫn kỹ thuật (đối với công trình cấp II thì lập riêng với thuyết minh thiết kế xây dựng).

10. Bản vẽ thiết kế (bản chính), bao gồm các loại bản vẽ như:

- Mặt bằng hiện trạng và vị trí hướng tuyến công trình trên quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; 

- Tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích xây dựng, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng, …);

- Thiết kế công trình: Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của các hạng mục và toàn bộ công trình; các bản vẽ thiết kế công nghệ, thiết kế biện pháp thi công có liên quan đến thiết kế xây dựng;

- Gia cố hoặc xử lý nền - móng, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, …;

- Thiết kế chi tiết các liên kết chính, liên kết quan trọng của kết cấu chịu lực chính và các cấu tạo bắt buộc (cấu tạo để an toàn khi sử dụng - vận hành - khai thác, cấu tạo để kháng chấn, cấu tạo để chống ăn mòn, xâm thực);

- Thiết kế phòng chống cháy nổ, thoát hiểm đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt.

11. Dự toán xây dựng công trình (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với công trình thiết kế hai bước hoặc ba bước: 30 ngày.

+ Đối với công trình thiết kế một bước và nhà ở riêng lẻ: 20 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng XDCB thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính: Báo báo

* Lệ phí: Theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 1 kèm theo 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây Dựng Ngày 26/01/2003. 

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

- Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng;

- Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên về việc phân cấp, ủy quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên.

PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013)
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
            --------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	      Số:………....
	Tên địa phương, ngày..... tháng......năm.....


TỜ TRÌNH
THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng)
- Căn cứ Điều 20, Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số /2013/TT-BXD ngày…tháng…năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (TKKT/TKBVTC)....

I. Thông tin chung công trình:
1. Tên công trình:

2. Cấp công trình:

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt
4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ, ...):

5. Địa điểm xây dựng:

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình:

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Các thông tin khác có liên quan:

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm bao gồm:
1. Văn bản pháp lý (bản chính hoặc bản sao dấu của chủ đầu tư):

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình;
- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;
- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Và các văn bản khác có liên quan.
2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, dự toán:
Theo Điều 6 của Thông tư.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, trong đó kê khai một số công trình chính đã thực hiện của nhà thầu; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế;

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)
Tên người đại diện


 

3. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình không phân biệt nguồn vốn trừ dự án nhà ở riêng từ 7 tầng trở lên (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc).

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của chủ đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013.

- Hồ sơ hoàn thành công trình được lập theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với công trình cấp III: 15 ngày.

+ Đối với công trình cấp II: 30 ngày.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng XDCB thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành.

* Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo

* Lệ phí: 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 3, phụ lục 5 kèm theo 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây Dựng Ngày 26/01/2003. 

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng Sữa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên về việc phân cấp, ủy quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên.

Phụ lục 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

	(Tên Chủ đầu tư)        .........

Số:  …… / ………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

   ……, ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

Kính gửi :  ………………. (1)………………………….

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình ............. báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình với các nội dung sau :

1. Tên công trình/hạng mục công trình:………………………………….

2. Địa điểm xây dựng ……………………………………………………...

3. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (ghi rõ các điều kiện để được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật).

Đề nghị ….(1)….tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận :       

- Như trên;

- ….. (2) ….(để biết);

- Lưu ...

                                                                             
	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH   PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)




(1). Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Điều 25 Thông tư này.

(2). Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 25 Thông tư này.
Phụ lục 5

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

A. HỒ SƠ CHUẨN BỊ  ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG

	1.
	Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

	2.
	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi).

	3.
	Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.

	4.
	Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư.

	5.
	Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.

	6.
	Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.

	7.
	Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

	8.
	Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.

	9.
	Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.

	10.
	Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.


B. 
HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

	1.
	Phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.

	2.
	Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

	3.
	Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật; văn bản thông báo kết quả thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có).

	4.
	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo).

	5.
	Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

	6.
	Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.


C. 
HỒ SƠ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

	1.
	Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

	2.
	Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

	3.
	Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.

	4.
	Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

	5.
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.

	6.
	Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.

	7.
	Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).

	8.
	Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.

	9.
	Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình.

	10.
	Văn bản thỏa thuận,chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

	
	a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;

	
	b) An toàn phòng cháy, chữa cháy;

	
	c) An toàn môi trường;

	
	d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

	
	đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

	
	e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;

	
	g) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

	11.
	Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

	12.
	Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

	13.
	Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/ công trình đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư.

	14.
	Các phụ lục tồn tại cần sửa chữa, khắc phục sau khi đưa công trình vào sử dụng.

	15.
	Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.


D. QUY CÁCH VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH 

1. Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định và phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được uỷ quyền của chủ đầu tư xác nhận.

2. Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

3. Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung hồ sơ lưu trữ trong hộp.

4. Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp.

5. Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình ... được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp;

6. Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư và các nhà thầu thỏa thuận nêu trong hợp đồng. 

4. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên (thuộc địa bàn huyện Phú Quốc).

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy phép xây dựng; 

- Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng; 

- Kết quả khảo sát xây dựng; 

- Kết quả thẩm tra thiết kế; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; 

- Bản vẽ hoàn công; 

- Danh mục vật liệu, cấu kiện, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ; 

- Kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có); 

- Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: An toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy, điều hòa không khí trung tâm; 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình nhà ở đưa vào sử dụng của chủ nhà.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với công trình cấp III: 15 ngày.

+ Đối với công trình cấp II: 30 ngày.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng XDCB thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành.

* Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo

* Lệ phí: 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 1 kèm theo 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây Dựng Ngày 26/01/2003. 

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng Sữa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên về việc phân cấp, ủy quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng)
a) Giấy phép xây dựng; 

b) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng; 

c) Kết quả khảo sát xây dựng; 

d) Kết quả thẩm tra thiết kế; 

đ) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; 

e) Bản vẽ hoàn công; 

g) Danh mục vật liệu, cấu kiện, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ; 

h) Kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có); 

i) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: An toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy, điều hòa không khí trung tâm; 

k) Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình nhà ở đưa vào sử dụng của chủ nhà.

